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DANH MỤC
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) TRÌNH DUYỆT
(Kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2008)
	1.
	TCVN 5080 : 2002

ISO 4874 : 2000
	Thuốc lá – Lấy mẫu thuốc lá nguyên liệu – Nguyên tắc chung 

	2.
	TCVN 6674-1 : 2002

ISO 3550-1 : 1997
	Thuốc lá điếu – Xác định độ rỗ đầu

Phần 1: Phương pháp dùng lồng quay hình trụ 

	3.
	TCVN 6674-2 : 2000

ISO 3550-1 : 1997
	Thuốc lá điếu – Xác định độ rỗ đầu

Phần 2: Phương pháp sử dụng hộp lập phương quay

	4.
	TCVN 7090 : 2002
	Cây đầu lọc

	5.
	TCVN 7091 : 2002
	Giấy cuốn điếu thuốc lá 

	6.
	TCVN 7092 : 2002
	Thuốc lá lá đã qua chế biến tách cọng

	7.
	TCVN 7095-2 : 2002

ISO 15592-2 : 2001
	Thuốc lá sợi và sản phẩm hút từ thuốc lá sợi – Phương pháp lấy mẫu, bảo ôn và phân tích 

Phần 2: Môi trường bảo ôn và thử nghiệm 

	8.
	TCVN 7096 : 2002

ISO 3308 : 2000
	Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn 

	9.
	TCVN 7097 : 2002

ISO 12195 : 1995
	Thuốc lá đã qua chế biến tách cọng – Xác định hàm lượng cọng còn sót lại 

	10.
	TCVN 7098 : 2002

ISO 3400 : 1997
	Thuốc lá điếu – Xác định alkaloit trong phần ngưng tụ khói – Phương pháp đo phổ 

	11.
	TCVN 7099 : 2002

ISO 3401 : 1991 
	Thuốc lá điếu – Xác định sự lưu giữ alkaloit của đầu lọc – Phương pháp đo phổ

	12.
	TCVN 7100 : 2002

CORESTA 37 : 1994 
	Thuốc lá – Xác định chất khử bằng phương pháp phân tích dòng liên tục 

	13.
	TCVN 7101 : 2002

CORESTA 36 : 1994
	Thuốc lá – Xác định nitrat bằng phương pháp phân tích dòng liên tục

	14.
	TCVN 7102 : 2002

CORESTA 38 : 1994 
	Thuốc lá – Xác định đường khử bằng phương pháp phân tích dòng liên tục 

	15.
	TCVN 7103 : 2002

ISO 2881 : 1992
	Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá – Xác định hàm lượng alkaloit – Phương pháp đo phổ 


	16.
	TCVN 7104 : 2002

ISO 7210 : 1997
	Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng – Phương pháp thử bổ sung 

	17.
	TCVN 197 : 2002

ISO 6892 : 1998 
	Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thường 

	18.
	TCVN 6874-2 : 2002

ISO 11114-2:2000
	Chai chứa khí di động – Xác định tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa 

Phần 2: Vật liệu phi kim loại 

	19.
	TCVN 7026 : 2002

ISO 7165 : 1999
	Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo

	20.
	TCVN 7027 : 2002

ISO 11601 : 1999
	Chữa cháy – Xe đẩy chữa cháy – Tính năng và cấu tạo 

	21.
	TCVN 7051 : 2002

ISO 11118 : 1999
	Chai chứa khí – chai chứa khí bằng kim loại không được nạp lại – Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử

	22.
	TCVN 7052-1 : 2002

ISO 3087-1 : 2000
	Chai chứa khí axetylen – Yêu cầu cơ bản 

Phần 1: Chai không dùng đinh chảy

	23.
	TCVN 7052-2 : 2002

ISO 3087-2 : 2000
	Chai chứa khí axetylen – Yêu cầu cơ bản 

Phần 2: Chai dùng đinh chảy

	24.
	TCVN 7053 : 2002 
	Bếp nấu ăn xách tay gắn chai khí đốt hóa lỏng

	25.
	TCVN 7163 : 2002

ISO 10297 : 1999
	Chai chứa khí – Van dùng cho chai chứa khí nạp lại được – Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu

	26.
	TCVN 7164 : 2002

ISO 13340 : 2001 
	Chai chứa khí di động – Van dùng cho chai chứa khí không được nạp lại – Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu 

	27.
	TCVN 7165 : 2002

ISO 10920 : 1997
	Chai chứa khí – Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật 

	28.
	TCVN 7166 : 2002

ISO 11191 : 1997
	Chai chứa khí – Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí – Calip nghiệm thu  

	29.
	TCVN 7167-1 : 2002

ISO 7296-1 : 1991
	Cần trục – Các ký hiệu bằng hình vẽ 

Phần 1: Quy định chung 

	30.
	TCVN 7167-2 : 2002

ISO 7296-2 : 1996
	Cần trục – Các ký hiệu bằng hình vẽ 

Phần 2: Cần trục tự hành 

	31.
	TCVN 7179-1 : 2002

ISO 5160-1 : 1996 
	Tủ lạnh thương mại – Đặc tính kỹ thuật 

Phần 1: Yêu cầu chung 

	32.
	TCVN 7180-1 : 2002

ISO 1992-1 : 1974
	Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử 

Phần 1: tính toán các kích thước dài, diện tích và dung tích 

	33.
	TCVN 7180-4 : 2002

ISO 1992-4 : 1974
	Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử 

Phần 4: Thử xả băng

	34.
	TCVN 7180 – 5 : 2002

ISO 1992-5 : 1974 
	Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử 

Phần 5: Thử ngưng tụ hơi nước

	35.
	TCVN 7180-8 : 2002

ISO 1992-8 : 1978 
	Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử 

Phần 8: Thử va chạm cơ học ngẫu nhiên 

	36.
	TCVN 7021 : 2002

ISO 3971 : 1977
	Máy xay xát thóc gạo – Ký hiệu và thuật ngữ tương đương 

	37.
	TCVN 6998 : 2002 
	Phương tiện giao thông đường bộ - Vận tốc thiết kế lớn nhất, mô men xoắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất của động cơ mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	38.
	TCVN 6999 : 2002 
	Phương tiện giao thông đường bộ - Phần nhô ra ngoài của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	39.
	TCVN 7000 : 2002 
	Phương tiện giao thông đường bộ - Tương thích điện từ của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	40.
	TCVN 7001 : 2002 
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đai an toàn và hệ thống ghế-đai an toàn cho người lớn – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	41.
	TCVN 7002 : 2002 
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn biển số sau của phương tiện cơ giới (Trừ mô tô) và moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	42.
	TCVN 7003 : 2002
	Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị bảo vệ chống sử dụng không được phép mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 

	43.
	TCVN 7058 : 2002

ISO 10190 : 1992
	Phương tiện giao thông đường bộ - Xích mô tô – Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử 

	44.
	TCVN 7059 : 2002

ISO 9129 : 1988
	Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô – Phương pháp đo momen quán tính 

	45.
	TCVN 7060 : 2002

ISO 9130 : 1989 
	Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô – Phương pháp đo xác định vị trí trọng tâm 

	46.
	TCVN 7223 : 2002
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn chiếu sáng phía trước của xe cơ giới có chùm sáng gần và/hoặc chùm sáng xa không đối xứng được lắp đèn sợi đốt loại R2 và/hoặc HS1 – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	47.
	TCVN 7224 : 2002 
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn chiếu sáng phía trước liền khối của xe cơ giới có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai không đối xứng – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

	48.
	TCVN 7225 : 2002 
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn vị trí trước và sau, đèn phanh và đèn hiệu chiều rộng cho xe cơ giới, moóc và bán moóc kéo theo – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

	49.
	TCVN 7226 : 2002 
	Phương tiện giao thông đường bộ – Lốp hơi ôtô con và moóc kéo theo – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

	50.
	TCVN 7227 : 2002
	Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi dùng cho xe cơ giới và moóc, bán moóc kéo theo yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	51.
	TCVN 7228 : 2002
	Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị phanh của ôtô con – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	52.
	TCVN 5539 : 2002
	Sữa đặc có đường – Quy định kỹ thuật 

	53.
	TCVN 7080 : 2002

ISO 14378 : 2000
	Sữa và sữa bột – Xác định hàm lượng iođua – Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao 

	54.
	TCVN 7080-1 : 2002

ISO 12080-1 : 2000
	Sữa bột gầy – Xác định hàm lượng vitamin A

Phần 1: Phương pháp so màu

	55.
	TCVN 7081-2 : 2002

ISO 12080-2 : 2000
	Sữa bột gầy – Xác định hàm lượng vitamin A

Phần 2: Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao 

	56.
	TCVN 7082-1 : 2002

ISO 3890-1 : 2000
	Sữa và sản phẩm sữa – Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (Thuốc trừ sâu)

Phần 1: Xem xét chung và phương pháp chiết

	57.
	TCVN 7082-2 : 2002

ISO 3890-1 : 2000
	Sữa và sản phẩm sữa – Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (Thuốc trừ sâu)

Phần 2: Phương pháp làm sạch dịch chiết thô và thử khẳng định 

	58.
	TCVN 7084 : 2002

ISO 1736 : 2000
	Sữa bột và sản phẩm sữa bột – Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

	59.
	TCVN 7083 : 2002

ISO 11870 : 2000
	Sữa và sản phẩm sữa – Xác định hàm lượng chất béo – Hướng dẫn chung sử dụng phương pháp đo chất béo

	60.
	TCVN 7031 : 2002

ISO 6669 : 1995
	Cà phê nhân và cà phê rang – Xác định mật độ khối chảy tự do của hạt nguyên (Phương pháp thông thường)

	61.
	TCVN 7033 : 2002

ISO 11292 : 1995
	Cà phê hòa tan – Xác định hàm lượng cacbonhydrat tự do và tổng số - Phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao

	62.
	TCVN 7034 : 2002

ISO 8460 : 1987
	Cà phê hòa tan – Xác định mật độ khối chảy tự do và mật độ khối nén chặt

	63.
	TCVN 7035 : 2002

ISO 11294 : 1994
	Cà phê bột - Xác định độ ẩm – Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 103 0C (Phương pháp thông thường)

	64.
	TCVN 7037 : 2002
	Hạt tiêu trắng (Pipernigrum L.) – Quy định kỹ thuật 

	65.
	TCVN 7038 : 2002

ISO 928 : 1997
	Gia vị - Xác định tro tổng số

	66.
	TCVN 7039 : 2002

ISO 6571 : 1984
	Gia vị và gia vị thảo mộc – Xác định hàm lượng dầu bay hơi 

	67.
	TCVN 7040 : 2002

ISO 939 : 1980
	Gia vị - Xác định độ ẩm – Phương pháp chưng cất lôi cuốn 

	68.
	TCVN 7015-1 : 2002

ISO 11680-1 : 2000
	Máy dùng trong lâm nghiệp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đổi với máy cắt cảnh có động cơ lắp trên cần nối.

Phần 1: Cụm thiết bị lắp với động cơ đốt trong 

	69.
	TCVN 7015-2 : 2002

ISO 11680-2 : 2000
	Máy dùng trong lâm nghiệp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đổi với máy cắt cảnh có động cơ lắp trên cần nối

Phần 2: Cụm thiết bị sử dụng với nguồn động lực đeo vai

	70.
	TCVN 7016 : 2002

ISO 13860 : 2000
	Máy dùng trong lâm nghiệp – Xe đẩy kiểu bánh lốp – Thuật ngữ, định nghĩa và đặc tính thương mại 

	71.
	TCVN 7017 : 2002

ISO 13861 : 2000
	Máy dùng trong lâm nghiệp – Xe lết kiểu bánh lốp – Thuật ngữ, định nghĩa và đặc tính thương mại.

	72.
	TCVN 7018 : 2002

ISO 13862 : 2000
	Máy lâm nghiệp – Máy đốn hạ – thu gom cây – thuật ngữ, định nghĩa và đặc tính thương mại 

	73.
	TCVN 7019 : 2002

ISO 17738 : 2000
	Thiết bị tưới nông nghiệp – Đầu điều khiển 

	74.
	TCVN 7020 : 2002

ISO 11684 : 1995
	Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ – Ký hiệu và hình vẽ mô tả nguy hiểm – Nguyên tắc chung

	75.
	TCVN 6852-3 : 2002

ISO 8178-3 : 1994 
	Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Đo sự phát thải 

Phần 3: Định nghĩa và phương pháp đo khói khí thải ở chế độ ổn định

	76.
	TCVN 6852-6 : 2002

ISO 8178-6: 2000
	Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Đo sự phát thải 

Phần 6: Báo cáo kết quả đo và thử

	77.
	TCVN 7144-6 : 2002

ISO 3046-6 : 1990
	Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Đặc tính 

Phần 6: Chống vượt tốc

	78.
	TCVN 7144-7 : 2002

ISO 3046-7 : 1995
	Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Đặc tính 

Phần 7: Ghi ký hiệu công suất động cơ

	79.
	TCVN 7137 : 2002

ISO 13681 : 1995
	Thịt và sản phẩm thịt – Định lượng nấm men và nấm mốc – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

	80.
	TCVN 7138 : 2002

ISO 13720 : 1995
	Thịt và sản phẩm thịt – Định lượng Pseudomonas spp

	81.
	TCVN 7139 : 2002

ISO 13722 : 1996
	Thịt và sản phẩm thịt – Định lượng Brochothrix Thermosphacta – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

	82.
	TCVN 7140 : 2002

ISO 13496 : 2000
	Thịt và sản phẩm thịt – Phát hiện phẩm màu – Phương pháp sử dụng sắc ký lớp mỏng 

	83.
	TCVN 7141 : 2002

ISO 13730 : 1996
	Thịt và sản phẩm thịt - Xác định phospho tổng số - Phương pháp quang phổ 

	84.
	TCVN 5700 : 2002
	Văn bản quản lý nhà nước – Mẫu trình bày 

	85.
	TCVN 7079-11 : 2002
	Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò – 

Phần 11: An toàn tia lửa – Dạng bảo vệ “i”

	86.
	TCVN 7079-7 : 2002
	Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò – 

Phần 11: Tăng cường độ tin cậy – Dạng bảo vệ “e”

	87.
	TCVN 7198 : 2002
	Thuốc nổ nhũ tương P113 dùng cho mỏ hầm lò không có khí và bụi nổ 

	88.
	TCVN 7185 : 2002
	Phân hữu cơ vi sinh vật 

	89.
	TCVN 7131 : 2002
	Đất sét – Phương pháp phân tích hóa học 

	90.
	TCVN 6722-2 : 2002

ISO 14123-2 : 1998
	An toàn máy – Giảm ảnh hưởng đối với sức khỏe do các chất nguy hiểm phát thải từ máy

Phần 2: Phương pháp luận hướng dẫn quy trình kiểm tra 

	91.
	TCVN 7077 : 2002

ISO 1757 : 1996
	An toàn bức xạ - Liều kế phim dùng cho cá nhân 

	92.
	TCVN 7078-1 : 2002

ISO 7503-1 : 1988
	An toàn bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bề mặt 

Phần 1: Nguồn phát bêta (năng lượng bêta cực đại lớn hơn 0,15 MeV) và nguồn phát anpha

	93.
	TCVN 7173 : 2002

ISO 9271 : 1992
	An toàn bức xạ - Tẩy xạ các bề mặt bị nhiễm xạ - Thử nghiệm các tác nhân tẩy xạ cho vải

	94.
	TCVN 7174 : 2002

ISO 12794 : 2000
	Năng lượng hạt nhân – An toàn bức xạ - Liều kế nhiệt phát quang dùng cho cá nhân để đo liều bức xạ các đầu chi và mắt

	95.
	TCVN 7186 : 2002

CISPR 15 : 1999
	Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số rađiô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự.

	96.
	TCVN 7189 : 2002

CISPR 22 : 1997
	Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số rađiô – Giới hạn và phương pháp đo

	97.
	TCVN 7010-3 : 2002

ISO 10651-3 : 1997
	Máy thở dùng trong y tế - 

Phần 3: Yêu cầu riêng đối với máy thở dùng cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân 

	98.
	TCVN 7182 : 2002
	Đèn mổ - Yêu cầu kỹ thuật 

	99.
	TCVN 7210 : 2002
	Rung động và va chạm – Rung động do phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư 

	100.
	TCVN 7211 : 2002
	Rung động và va chạm – Rung động do phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo

	101.
	TCVN 6964-2 : 2002

ISO 2631-2 : 1989
	Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân -

Phần 2: Rung động liên tục và rung động do chấn động gây ra trong công trình xây dựng (từ 1 Hz đến 80 Hz)

	102.
	TCVN 7191 : 2002

ISO 4866 : 1990
	Rung động và chấn động cơ học – Rung động đối với các công trình xây dựng – Hướng dẫn đo rung động và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến các công trình xây dựng.

	103.
	TCVN 7171 : 2002

ISO 13964 : 1998
	Chất lượng không khí – Xác định ôzôn trong không khí xung quanh – Phương pháp trắc quang tia cực tím 

	104.
	TCVN 7172 : 2002

ISO 11564 : 1998
	Sự phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng nito oxit – Phương pháp trắc quang dùng naphtyletylendiamin

	105.
	TCVN 7112 : 2002

ISO 7243 : 1989
	Ecgônomi – Môi trường nóng – Đánh giá stress nhiệt đối với người lao động bằng chỉ số WBGT (Nhiệt độ cầu ướt)

	106.
	TCVN 7113-2 : 2002

ISO 10074-2 : 1998
	Ecgônomi – Nguyên lý ecgônomi liên quan tới gánh nặng tâm thần 

Phần 2: Nguyên tắc thiết kế 

	107.
	TCVN 7107 : 2002

CAC/GL 7 : 1991
	Hướng dẫn mức thủy ngân metyl trong cá 

	108.
	TCVN 7105 : 2002

CODEX STAN 191:1995
	Mực ống đông lạnh nhanh 

	109.
	TCVN 7176 : 2002

ISO 7828 : 1985 
	Chất lượng nước – Phương pháp lấy mẫu sinh học – Hướng dẫn lấy mẫu động vật không xương sống đáy cỡ lớn dùng vợt cầm tay 

	110.
	TCVN 7177 : 2002

ISO 8265 : 1988
	Chất lượng nước – Thiết kế và sử dụng dụng cụ lấy mẫu định lượng để lấy mẫu động vật không xương sống đáy cỡ lớn trên nền đá ở vùng nước ngọt nông 

	111.
	TCVN 7220 -1 : 2002
	Chất lượng nước – Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số sinh học 

Phần 1: Phương pháp lấy mẫu giun tròn (Nematoda) và động vật không xương sống ở đáy cỡ trung bình (ĐVĐTB) tại các vùng nước nông bằng dụng cụ lấy mẫu định lượng 

	112.
	TCVN 7175 : 2002

ISO 10703 : 1997
	Chất lượng nước – Xác định nồng độ hoạt độ của các hạt nhân phóng xạ bằng phổ gamma có độ phân giải cao

	113.
	TCVN 7220 -2 : 2002
	Chất lượng nước – Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số sinh học – 

Phần 2: Phương pháp diễn giải các dữ liệu sinh học được từ các cuộc khảo sát giun tròn (Nematoda) và động vật không xương sống ở đáy cỡ trung bình (ĐVĐTB)

	114.
	TCVN 7221 : 2002
	Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung

	115.
	TCVN 7222 : 2002
	Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
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Lời nói đầu 

TCVN 7137 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 13681 : 1995;

TCVN 7137 : 2002 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F 8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 


TCVN 7137 : 2002 

THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - ĐỊNH LƯỢNG NẤM MEN VÀ NẤM MỐC - KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC
Meat and meat products - Enumeration of yeasts and moulds - Colony-count technique

1. Phạm vi áp dụng 


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp định lượng nấm men và nấm mốc có trong tất cả các loại thịt và sản phẩm thịt, kể cả thịt gia cầm, bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 200C đến 250C.

Chú ý - TCVN 4993 - 89 (ISO 7954) [1] khuyến cáo rằng cloramphenicol hoặc oxytetraxyclin là chất kháng sinh. Tuy nhiên, các chất kháng sinh được khuyến cáo này không đủ để kìm hãm các vi khuẩn Gram âm xuất hiện trong thịt, đặc biệt là trong thịt nguyên liệu. Trong các trường hợp bị nhiễm khuẩn nặng, cần bổ sung getamixin để nhận được sự ức chế cần thiết. Vì sự kết hợp của cloramphenicol và gentamixin kìm hãm được một số loài nấm men nhất định, nên kháng sinh oxitetraxiclin là một kháng sinh được lựa chọn. 


2. Tiêu chuẩn viện dẫn 


TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218) Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn gia súc - Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật. 


TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887 : 1983) Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung để chuẩn bị các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh vật. 


TCVN 4833 - 2 : 2002 (ISO 3100-2 : 1988) Thịt và sản phẩm thịt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử - Phần 2 : Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật. 

3. Định nghĩa 


Trong tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa sau: 


3.1. Nấm men và nấm mốc (yeasts and moulds): Các vi sinh vật tạo thành các khuẩn lạc trong vòng 5 ngày ở nhiệt độ từ 200C đến 250C trong các điều kiện quy định trong tiêu chuẩn này. 

4. Nguyên tắc 


4.1. Cấy sâu trong các đĩa thạch, sử dụng môi trường nuôi cấy chọn lọc chứa trong các đĩa petri, với mẫu cấy là một lượng mẫu thử quy định, nếu sản phẩm ban đầu dạng lỏng, hoặc một lượng dung dịch huyền phù ban đầu, nếu sản phẩm ở dạng khác. 

Cấy trên các đĩa khác trong cùng một điều kiện, sử dụng các độ pha loãng thập phân của huyền phù ban đầu. 


Chú thích 1 - Nếu cần, để phân biệt giữa nấm men và nấm mốc, thì nên sử dụng cách nuôi cấy bề mặt đĩa thạch. Cũng nên sử dụng phương pháp nuôi cấy bề mặt khi dự kiến là có các nấm men hoặc nấm mốc mẫn cảm với nhiệt. 


4.2. Ủ các đĩa chứa các mẫu cấy trên trong điều kiện hiếu khí ở nhiệt độ từ 200C đến 250C trong 3 ngày, 4 ngày hoặc 5 ngày. 


4.3. Tính số lượng nấm men và nấm mốc có trong một gam hoặc một mililit mẫu từ số khuẩn lạc thu được trên các đĩa đã chọn ở các mức pha loãng cho kết quả có ý nghĩa. 


5. Dung dịch pha loãng, môi trường nuôi cấy và thuốc thử 


5.1. Khái quát 


Đối với thực hành phòng thử nghiệm hiện hành, xem TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218). 


5.2. Dung dịch pha loãng 


Xem TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887). 


5.3. Môi trường thạch của cao nấm men, glucoza và oxitetraxyclin/gentamixin 


5.3.1. Môi trường cơ sở 

5.3.1.1. Thành phần 

		Cao men


Glucoza (C6H12O6) 


Thạch 


Nước 

		5g


20g


Từ 8 g đến 18 g 1)

1 000 ml 



		1) Tùy vào sức đông của thạch 





5.3.1.2 Chuẩn bị 

Hòa tan các thành phần trên vào nước bằng cách đun sôi. 


Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng pH là 6,6 ở 250C, nếu cần. 


Chuyển môi trường vào các vật chứa thích hợp (6.6).


Khử trùng 10 phút trong nồi hấp áp lực (6.1) ở 1150C.


5.3.2. Dung dịch oxytetraxyclin 


5.3.2.1. Thành phần 


		Oxytetraxyclin (C22H30N2O4) 

Nước 

		50 mg

25 ml 





5.3.2.2. Chuẩn bị 

Hòa tan oxytetraxyclin trong nước và lọc để khử trùng dung dịch. 


5.3.3. Dung dịch gentamixin 


5.3.3.1. Thành phần 


		Gentamixin 


Nước 

		25 mg1)

25 ml 



		1) Theo quy định của nhà sản xuất về hàm lượng gentamixin thực của bột 





5.3.3.2. Chuẩn bị 

Hòa tan gentamixin vào nước và lọc để khử trùng dung dịch. 


5.3.4. Môi trường hoàn chỉnh 


Cho 5 ml dung dịch oxitetraxiclin (5.3.2) và 5 ml dung dịch gentamixin (5.3.3) vào mỗi phần 100 ml môi trường cơ sở vô trùng (5.3.1), đã được làm tan chảy và giữ trong nồi cách thủy (6.4) để ở 470C.    


6. Thiết bị và dụng cụ thủy tinh 


Chú thích 2 - Có thể dùng dụng cụ sử dụng một lần để thay thế cho các dụng cụ thủy tinh nếu nó có các đặc tính kỹ thuật phù hợp.

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng thử nghiệm vi sinh thông thường và đặc biệt là: 


6.1. Thiết bị khử trùng khô (tủ sấy) hoặc khử trùng ướt (nồi hấp áp lực)


Nồi hấp áp lực có thể hoạt động riêng rẽ hoặc là một phần của thiết bị chung để chuẩn bị và phân phối môi trường.

Xem TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218).


6.2. Máy trộn, có khả năng trộn 1 ml hoặc 2 ml mẫu với 9 ml hoặc 18 ml dịch pha loãng trong một ống nghiệm có kích thước thích hợp, để thu được huyền phù đồng nhất và máy hoạt động theo nguyên tắc quay quanh tâm của lượng chứa trong ống. 


6.3. Tủ ấm, có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ 200C ± 10C đến 250C ± 10C.


6.4. Nồi cách thủy, có khả năng hoạt động ở nhiệt độ 470C ± 20C.


6.5. pH-met, có độ chính xác trong khoảng ± 0,1 đơn vị pH ở 250C.


6.6. Chai hoặc bình cấy mẫu 


Có thể sử dụng chai hoặc bình có nắp xoáy bằng kim loại không độc. 


6.7. Pipet chia độ, đã hiệu chỉnh để dùng cho xác định vi khuẩn, có dung tích danh định 10 ml và 1ml, được chia vạch 0,5 ml và 0,1 ml tương ứng và lỗ thoát có đường kính danh định từ 2 mm đến 3 mm. 


6.8. Đĩa Petri, đường kính từ 90 mm đến 100 mm. 


7. Lấy mẫu 


Điều quan trọng là phòng thử nghiệm phải nhận được đúng mẫu đại diện và không bị hư hỏng hoặc giảm chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản. 


Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo TCVN 4833 - 1 : 2002 (ISO 3100 - 1) [2]


8. Chuẩn bị mẫu thử 


Chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 4833 - 2: 2002 (ISO 3100 - 2).


Tiến hành kiểm tra mẫu đã xử lý càng sớm càng tốt. Nếu cần, có thể bảo quản mẫu ở nhiệt độ từ 00C đến +20C, nhưng không quá 24h. 


9. Cách tiến hành 

9.1. Phần mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng


Chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng theo TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887). 


9.2. Cấy và ủ 

9.2.1 Lấy hai đĩa Petri vô trùng (6.8). Dùng pipet vô trùng (6.7) chuyển vào mỗi đĩa 1 ml mẫu thử nếu mẫu dạng lỏng hoặc 1 ml huyền phù ban đầu nếu mẫu ở dạng khác. 


9.2.2. Lặp lại quy trình mô tả trong 9.2.1 với các độ pha loãng khác. 


9.2.3. Từ chai cấy mẫu (6.6) rót vào mỗi đĩa Petri khoảng 15 ml môi trường thạch của cao men, glucoza và oxitetraxilin/gentamixin (5.3), đã tan chảy và được giữ ở 470C trong nồi cách thủy (6.4). Thời gian từ khi kết thúc chuẩn bị mẫu thử đến thời điểm môi trường được rót sang đĩa không quá 15 phút. 


Trộn mẫu cấy một cách cẩn thận với môi trường và cho hỗn hợp đông đặc lại bằng cách để các đĩa Petri trên bề mặt phẳng mát nằm ngang. 


9.2.4. Lật ngược các đĩa và đặt chúng vào tủ ấm (6.3) để ở nhiệt độ từ 200C đến 250C.

9.3. Đếm và chọn các khuẩn lạc 


Đếm các khuẩn lạc trên mỗi đĩa sau 3 ngày, 4 ngày và 5 ngày ủ ấm. Sau 5 ngày, giữ lại các đĩa chứa ít hơn 150 khuẩn lạc. Nếu trên các đĩa quá nhiều nấm mốc mọc hoặc khó có thể đếm các khuẩn lạc tách biệt thì ghi lại các số đếm được sau 4 ngày (thậm chí sau 3 ngày) ủ ấm. Khi đó trong báo cáo thử nghiệm nêu rõ thời gian ủ là 3 ngày hoặc 4 ngày. 


Nếu cần, tiến hành kiểm tra bằng kính hiển vi để phân biệt các khuẩn lạc nấm men và nấm mốc với các khuẩn lạc của vi khuẩn có kích thước nhỏ. 

10. Biểu thị kết quả 

10.1. Trường hợp chung 


Sử dụng các đĩa chứa ít hơn 150 khuẩn lạc (xem 9.3).


Tính số lượng vi sinh vật trong một gam hoặc một mililit sản phẩm, N, theo công thức sau: 
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Trong đó: 


(C là tổng số các khuẩn lạc đếm được trên tất cả các đĩa được giữ lại;


n1 là số đĩa được giữ lại ở độ pha loãng đầu tiên; 


n2 là số đĩa được giữ lại ở độ pha loãng thứ hai;


d là hệ số pha loãng tương ứng với độ pha loãng thứ nhất được giữ lại (tức là có nồng độ mẫu thử cao hơn).


Làm tròn các kết quả tính được đến hai chữ số có nghĩa. Như vậy, nếu chữ số sau cùng nhỏ hơn 5 thì số đứng trước số đó không bị thay đổi, còn nếu chữ số sau cùng là 5 hoặc nhỏ hơn 5 thì tăng số đứng trước lên một đơn vị. 


Làm tròn tiếp theo cho đến khi thu được hai chữ số có nghĩa. 


Lấy kết quả là số lượng vi sinh vật trong một mililit (sản phẩm dạng lỏng) hoặc trong một gam (sản phẩm dạng khác), được biểu thị bằng số từ 1,0 đến 9,9 nhân với lũy thừa tương ứng của 10. 


Thí dụ


Số đếm trực tiếp của nấm men và nấm mốc cho các kết quả sau (hai đĩa Petri cho mỗi độ pha loãng đã được ủ):


- ở độ pha loãng thứ nhất (10-2): 83 khuẩn lạc và 97 khuẩn lạc;

- ở độ pha loãng thứ hai (10-3): 33 khuẩn lạc và 28 khuẩn lạc.

Như vậy
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Làm tròn kết quả như quy định trên ta có 11 000 hoặc 1,1 x 104 nấm men hoặc nấm mốc trong một mililit hoặc một gam sản phẩm. 


10.2. Ước tính các số lượng nhỏ khuẩn lạc 


Nếu có hai đĩa của mẫu thử (sản phẩm dạng lỏng) hoặc huyền phù ban đầu (sản phẩm đặc) chứa ít hơn 15 khuẩn lạc, thì tính trung bình số học y của các khuẩn lạc đếm được trên cả hai đĩa. 


Biểu thị kết quả như sau: 


- đối với sản phẩm dạng lỏng: Số lượng nấm men và nấm mốc có trong một mililit được ước tính là NE= y


- đối với sản phẩm dạng khác: Số lượng nấm men và nấm mốc có trong một gam sản phẩm được ước tính là NE = y/d


Trong đó d là hệ số pha loãng của huyền phù ban đầu. 


10.3. Không có các khuẩn lạc trên các đĩa 


Nếu không có các khuẩn lạc trên các đĩa mẫu thử (sản phẩm dạng lỏng) thì số lượng nấm men và nấm mốc trong một mililit sản phẩm được ghi là nhỏ hơn 1. 


Nếu không có các khuẩn lạc trên các đĩa của huyền phù ban đầu (sản phẩm dạng khác) thì số lượng nấm men và nấm mốc trong một gam sản phẩm được ghi là nhỏ hơn 10. 


11. Độ chụm 


Tính riêng về mặt thống kê, trong 95% trường hợp các giới hạn tin cậy của kỹ thuật đếm khuẩn lạc dao động từ ± 16% đến ± 52% (xem tài liệu tham khảo [3]); đối với các số đếm ít hơn 15 khuẩn lạc trong một đĩa, các giới hạn tin cậy được đưa ra trong phụ lục A. Trên thực tế, có thể gặp phải dao động thậm chí còn lớn hơn, đặc biệt là giữa các kết quả nhận được từ các nhân viên thử nghiệm khác nhau. 


12. Báo cáo thử nghiệm 


Báo cáo thử nghiệm phải chỉ rõ 


- phương pháp lấy mẫu đã dùng, nếu biết; 


- phương pháp đã sử dụng, kể cả số ngày ủ; 


- kết quả thử nghiệm thu được; và


- nếu kết quả cuối cùng thu được, nếu kiểm tra độ lặp lại. 


Báo cáo thử nghiệm phải chỉ ra phương pháp đã sử dụng và kết quả thu được. Cũng phải đề cập đến tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng tới kết quả. 


Báo cáo thử nghiệm cũng phải gồm mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử. 

PHỤ LỤC A

(quy định) 

CÁC GIỚI HẠN TIN CẬY ĐỐI VỚI ƯỚC TÍNH SỐ LƯỢNG NHỎ KHUẨN LẠC 


Các giới hạn tin cậy ở mức 95% về ước tính các số lượng nhỏ, khi số khuẩn lạc còn lại nhỏ hơn 15: 


		Số lượng khuẩn lạc 1)

		Số lượng vi sinh vật 

		Giới hạn tin cậy ở mức 95% 

		Phần trăm lỗi đối với giới hạn 



		

		

		Dưới

		Trên

		Dưới

		Trên 2)



		1

		1

		< 1

		3

		-97

		+457



		2

		1

		< 1

		4

		-88

		+261



		3

		2

		< 1

		4

		-79

		+192



		4

		2

		1

		5

		-73

		+156



		5

		2

		1

		6

		-68

		+133



		6

		3

		1

		6

		-63

		+118



		7

		4

		2

		7

		-60

		+106



		8

		4

		2

		8

		-57

		+97



		9

		4

		2

		9

		-54

		+90



		10

		5

		2

		9

		-52

		+84



		11

		6

		3

		10

		-50

		+79



		12

		6

		3

		10

		-48

		+75



		13

		6

		3

		11

		-47

		+71



		14

		7

		4

		12

		-45

		+68



		15

		8

		4

		12

		-44

		+65



		16

		8

		5

		13

		-43

		+62



		17

		8

		5

		14

		-42

		+60



		18

		9

		5

		14

		-41

		+58



		19

		10

		6

		15

		-40

		+56



		20

		10

		6

		15

		-39

		+54



		21

		10

		6

		16

		-38

		+53



		22

		11

		7

		17

		-37

		+51



		23

		12

		7

		17

		-36

		+50



		24

		12

		8

		18

		-36

		+49



		25

		12

		8

		18

		-35

		+48



		26

		13

		8

		19

		-35

		+47



		27

		14

		9

		20

		-34

		+46



		28

		14

		9

		20

		-34

		+45



		29

		14

		9

		21

		-33

		+44



		30

		15

		10

		21

		-32

		+43



		1) Đếm được trên hai đĩa Petri


2) Được so sánh với số đếm vi sinh vật (cột 2) 





PHỤ LỤC B

(tham khảo) 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 4993 - 89 (ISO 7954 : 1987) Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung đếm nấm men và nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 250C. 


[2] TCVN 4833 - 1: 2002 (ISO 3100-1: 1991) Thịt và sản phẩm thịt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử - Phần 1: Lấy mẫu.


[3] Cowell, N.D.and Morisetti, M.D.J.Sci.Fd.Agric., 20, 1969, p.573.
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		TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 






		TCVN 7140 : 2002


ISO 13496 : 2000 


THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - PHÁT HIỆN PHẨM MÀU - 


PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SẮC KÝ LỚP MỎNG 


Meat and meat products - Detection of colouring agents - 


Method using thin-layer chromatography 


HÀ NỘI – 2002








Lời nói đầu 

TCVN 7140 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 13496 : 2000;

TCVN 7140 : 2002 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F 8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 


TCVN 7140 : 2002 

THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - PHÁT HIỆN PHẨM MÀU - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SẮC KÝ LỚP MỎNG
Meat and meat products - Detection of colouring agents - Method using thin-layer chromatography


1. Phạm vi áp dụng 


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lớp mỏng để phát hiện các phẩm màu tổng hợp tan trong nước có trong thịt và sản phẩm thịt. 

Phương pháp này có thể phát hiện các phẩm màu sau đây: 


Tartrazin 
Patent Blue V


Quinolin Yellow 
Indigotin


Sunset Yellow FCF
Brilliant Black PN


Amaranth 
Black 7984


Ponceau 4R 
Fast Green FCF

Erythrosin 
Blue VRS


Các từ đồng nghĩa và các số nhận biết của các phẩm màu này được liệt kê trong phụ lục A. 


Các phẩm màu thực vật và các chiết xuất từ thực vật được quan sát cho thấy không cản trở đến phương pháp này được liệt kê trong bảng B.1. Các phẩm màu tự nhiên trong một số trường hợp cho thấy gây cản trở đến phương pháp này được liệt kê trong bảng B.2.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn 


TCVN 4851 - 89 (ISO 3639 : 1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 

AOAC 46.1.08 : 1995 Official Methods of Analysis (Các phương pháp phân tích chính thức (AOAC quốc tế).


3. Thuật ngữ và định nghĩa 


Trong tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa sau: 


3.1. Phát hiện các phẩm màu (Detection of colouring agents): Việc phát hiện sự có mặt hay không có mặt các phẩm màu theo phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn này. 


4. Nguyên tắc 

Chiết các phẩm màu ra khỏi phần mẫu thử bằng nước nóng và hấp phụ vào bột polyamit. Làm sạch các phẩm màu đã chiết bằng sắc ký cột và rửa giải các chất màu ra khỏi cột. Nhận biết các phẩm màu bằng sắc ký lớp mỏng. 


5. Thuốc thử 


Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích, trừ khi có quy định khác. 


5.1. Nước, đạt ít nhất là nước loại 3 của TCVN 4851 - 89 (ISO 3639).


5.2. Ete dầu hỏa, có dải nhiệt độ sôi từ 400C đến 600C.

5.3. Metanol. 


5.4. Amoniac, dung dịch 25%, (20 = 0,910 g/ml. 


5.5. Axit axetic, 100% phần khối lượng, (20 = 1,050 g/ml. 


5.6. Trinatri xitrat ngậm 2 phân tử nước. 

5.7. Propan-1-ol.


5.8. Etyl axetat.


5.9. 2-Metyl-2-propanol. 


5.10. Axit propionic. 


5.11. Dung dịch rửa giải dùng cho sắc ký cột. 


Trộn 95 thể tích metanol (5.3) với 5 thể tích dung dịch amoniac (5.4).


5.12. Axit axetic, dung dịch 50% trong metanol. 


Trộn 1 thể tích axit axetic (5.5) với 1 thể tích metanol (5.3).


5.13. Bột polyamit, có cỡ hạt từ 0,05 mm đến 0,16 mm. 


5.14. Cát, hạt mịn, được rửa bằng axit clohidric, trung hòa và được nung khô. 


5.15. Chất màu đối chứng tiêu chuẩn 


Độ tinh khiết của các chất màu tiêu chuẩn có thể thay đổi, vì vậy cần phải biết được độ tinh khiết của các chất màu được sử dụng làm chất chuẩn. Độ tinh khiết được xác định bằng phương pháp AOAC 46.1.08. 


Chú thích - Có thể sử dụng các chất màu thực phẩm đã được chứng nhận làm các chất chuẩn. 


5.16. Dung dịch đối chứng tiêu chuẩn dùng cho sắc ký lớp mỏng 


Tạo riêng rẽ các dung dịch trong nước của từng chất màu đối chứng tiêu chuẩn (5.15) có hàm lượng chất màu tiêu chuẩn khoảng 1 g/l. 


Chuẩn bị các dung dịch indigotin trong ngày sử dụng. Các dung dịch khác giữ được ít nhất 3 tháng (các dung dịch của erytroxin thì 1 tháng) khi bảo quản nơi tối. 


5.17. Chất rửa giải dùng cho sắc ký lớp mỏng: dung dịch I


Cần 25 g trinatri xitrat ngậm 2 phân tử nước (5.6), chính xác đến 0,1g, cho vào bình định mức một vạch 1 000 ml. Hòa tan trong nước, pha loãng bằng nước đến vạch và lắc đều. 


Trộn 80 thể tích dung dịch xitrat này với 20 thể tích dung dịch amoniac (5.4) và 12 thể tích metanol (5.3). 


Để tránh nhiễu hoặc khử nhiễu do saflo hoặc safran, nên sử dụng dung dịch sắc ký II (5.18). 


5.18. Chất rửa giải dùng cho sắc ký lớp mỏng: dung dịch II 


Trộn 6 thể tích propan-1-ol (5.7) với 1 thể tích etyl axetat (5.8) và 3 thể tích nước. 


5.19. Chất rửa giải dùng cho sắc ký lớp mỏng: dung dịch III


Trộn 50 thể tích 2-metyl-2-propanol (5.9) với 12 thể tích axit propionic (5.10) và 38 thể tích nước. 

6. Thiết bị và dụng cụ    

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng thử nghiệm thông thường và đặc biệt là các dụng cụ sau: 


6.1. Thiết bị đồng hóa bằng cơ hoặc bằng điện, có thể đồng hóa mẫu phòng thử nghiệm 

Dùng máy cắt quay tốc độ cao hoặc máy xay gắn một tấm đục lỗ với đường kính lỗ không quá 4,0 mm. 


6.2 Ống ly tâm, bằng thủy tinh, dung tích 75 ml. 


6.3. Bình đáy phẳng, có nút thủy tinh mài, dung tích 250 ml. 


6.4. Bình đáy tròn, có khớp nối bằng thủy tinh, dung tích 100 ml. 

6.5. Máy ly tâm, hoạt động ở gia tốc quay khoảng 2 000 gn.


6.6. Bộ cô quay chân không. 


6.7. Cột sắc ký, bằng thủy tinh gắn bộ lọc và có vòi, dài khoảng 20 cm, đường kính khoảng 30 mm, cỡ lỗ của bộ lọc từ 40 (m đến 100 (m (độ xốp P 100 theo ISO 4793 [2]).


Cho một vài sợi len thủy tinh vào cột và thêm khoảng 1 g đến 2 g cát (5.14).


6.8. Bình chứa bằng chất dẻo, dung tích khoảng 10 ml, có nắp đậy. 

6.9. Tấm lớp mỏng, được phủ một lớp bột xenluloza dày 0,10 mm hoặc tương đương. 


Sử dụng các tấm bán sẵn thích hợp. 


6.10. Micropipet, dung tích khoảng 5 (l. 


6.11. pH-met, có độ chính xác đến 0,1 đơn vị pH.


7. Lấy mẫu 


Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo quy định trong TCVN 4833-1 : 2002 (ISO 8100-1) [1]. 


Điều quan trọng là phòng thử nghiệm phải nhận được đúng mẫu đại diện và không bị hư hỏng hoặc giảm chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản. 


Tiến hành từ mẫu đại diện ít nhất là 200 g. Bảo quản mẫu sao để tránh giảm chất lượng và biến đổi thành phần. 

8. Chuẩn bị mẫu thử 


Đồng hóa mẫu phòng thử nghiệm bằng thiết bị thích hợp (6.1). Chú ý sao cho nhiệt độ vật liệu thử không tăng quá 250C. Nếu sử dụng máy xay thì cho xay mẫu ít nhất hai lần.


Cho đầy mẫu đã chuẩn bị vào vật chứa kín khí. Đậy vật chứa lại và bảo quản sao cho tránh được sự giảm chất lượng và thay đổi thành phần của mẫu. Phân tích mẫu càng sớm càng tốt, nhưng phải trong 24h sau khi mẫu đã đồng hóa. 


9. Cách tiến hành

Cảnh báo - Nếu mẫu chứa indigonin, thì trong suốt quá trình phân tích nhiệt độ không được vượt quá 350C. Indigotin trong dung dịch sắc ký I bị phân hủy từng phần, do đó nên sử dụng dung dịch sắc ký II.


Erytroxin rất nhạy với ánh sáng. Khi phải tạm dừng phân tích, các dung dịch và các tấm sắc ký phải được bảo quản nơi tối. Cũng tương tự đối với indigotin. 


9.1. Phần mẫu thử

Cân 5 g mẫu thử đã chuẩn bị (xem điều 8), chính xác đến 0,1 g cho vào ống ly tâm (6.2). 


Đối với các mẫu có chất béo thì tiến hành theo 9.2. 


Đối với các mẫu không có chất béo thì tiến hành theo 9.3. 


9.2. Mẫu có chất béo   

Cho khoảng 20 ml ete dầu hỏa (5.2) vào ống ly tâm và trộn đều bằng đũa thủy tinh. Gạn bỏ ete dầu hỏa. 


Lặp lại thao tác này ba lần. 


9.3. Mẫu không có chất béo

Cho 25 ml nước sôi (xem cảnh báo ở trên) và trộn. Thêm 25 ml dung dịch chất rửa giải (5.11). 


Kiểm tra pH là 9 ± 0,5 bằng pH-met (6.11). Nếu không, chỉnh pH bằng axit axetic (5.5) hoặc dung dịch amoniac (5.4).


Trộn đều. Làm lạnh mẫu 15 min trong tủ đông lạnh (để tránh đục). 


Ly tâm (6.5) trong 10 min ở gia tốc quay khoảng 2 000 gn.       

Gạn dung dịch trong cho vào bình đáy phẳng (6.3). Trong trường hợp đối với indigotin, thì sử dụng bình đáy tròn (6.4).


Thêm 5 ml nước vào ống ly tâm chứa phần còn lại. Lắc đều và thêm 10 ml dung dịch rửa giải (5.11) Lắc đều và cho ly tâm như trên. 


Lặp lại qui trình cho đến khi tất cả chất màu đã được chiết khỏi mẫu, sau đó gộp tất cả các dịch chiết. 


Cho bay hơi dịch chiết hỗn hợp trên nồi cách thủy đến khoảng 25 ml để loại bỏ hết metanol. Đối với indigotin thì sử dụng bình đáy tròn (6.14) và dùng bộ cô quay chân không (6.6) ở 350C.     


Thêm 25 ml nước sôi (xem cảnh báo) và trộn. 


9.4. Chuyển các chất màu sang bột polyamit


Dùng axit axetic (5.5) hoặc dung dịch amoniac (5.4) để chỉnh pH đến khoảng từ 4 đến 5. 


Thêm 1 g bột polyamit (5.13) vào dung dịch còn ấm (xem cảnh báo). Lắc mạnh trong 1 min 


Để bột lắng. 


Kiểm tra để biết chắc rằng chất màu không còn trong dung dịch. Nếu dung dịch có màu, thêm một ít bột polyamit và lắc thật mạnh. 


Chú thích - Một số chất màu tự nhiên (xem phụ lục B) không hấp thụ hoàn toàn lên bột polyamit, để lại dung dịch có màu ngay cả khi tất cả các chất màu tổng hợp đều hấp phụ hoàn toàn. Thông thường có thể quyết định loại mẫu cho dù có hoặc không có mặt các chất màu tự nhiên như thế. 


Lắc và chuyển huyền phù còn ấm vào cột sắc ký (6.7).


Tráng bình đáy phẳng ba lần, mỗi lần bằng 10 ml nước nóng (xem cảnh báo) và cho nước tráng từng phần một sang cột. Rửa tiếp cột ba lần, mỗi lần dùng 10 ml nước nóng (xem cảnh báo) và cuối cùng rửa ba lần mỗi lần bằng 5 ml metanol (5.3). Nếu các chất màu tự nhiên được rửa giải, thì tiếp tục rửa cột bằng metanol cho đến khi metanol được rửa giải mất màu. 


9.5. Rửa giải và cô chất màu đã tách 


Đặt bình (6.4) dưới cột và rửa giải các chất màu ra khỏi bột polyamit bằng các phần 5 ml dung dịch rửa giải (5.11), ở tốc độ dòng thể tích rửa giải là 2 ml/min, cho đến khi polyamit mất màu. 

Cho bay hơi chất rửa giải đến khó sử dụng bộ cô quay chân không (6.6) ở nhiệt độ cao nhất là 350C (xem cảnh báo).


Thêm 1,0 ml hoặc 2,0 ml dung dịch rửa giải (5.11) tùy thuộc vào lượng và số lượng chất màu và hòa tan cặn. Chuyển dung dịch chất màu sang vật chứa bằng chất dẻo (6.8). 


9.6. Tách bằng sắc ký lớp mỏng


9.6.1. Tấm đối chứng tiêu chuẩn 


Chuẩn bị ba tấm sắc ký lớp mỏng đối chứng tiêu chuẩn. Dùng micropipet (6.10) phân phối từng dung dịch tiêu chuẩn (5.16) mỗi dung dịch một điểm chấm khoảng 5 (l (đường kính < 5 mm) một cách riêng rẽ lên từng tấm (6.9). Hiện màu từng dung dịch một cách riêng rẽ, mỗi dung dịch dùng một chất rửa giải sắc ký (5.17, 5.18 và 5.19) trong bể chưa bão hòa cho đến khi vệt màu trên sắc ký đạt đến khoảng từ 10 cm đến 12 cm so với điểm chấm sắc ký. Lấy các tấm sắc ký ra khỏi bể và làm khô trong không khí dưới tấm che. Bảo quản các tấm này nơi tối. Các điểm chấm này có thể ổn định trong vài năm, trừ trường hợp đối với indigotin. 


9.6.2. Mẫu

Dùng micropipet (6.10) lấy một lượng dung dịch mẫu (9.5) vừa đủ để nhìn thấy cho vào tấm sắc ký mỏng (6.9). Dùng máy sấy tóc sấy khô. Trong trường hợp đối với indigotin thì làm khô trong không khí. 


Cho hiện màu tấm sắc ký này trong bể chưa bão hòa cho đến khi chiều cao của cột đạt khoảng từ 10 cm đến 12 cm, sử dụng dung dịch sắc ký thích hợp (5.16, 5.17 hoặc 5.18); nghĩa là dung dịch cho tách màu tốt nhất phát hiện được trong mẫu (xem điều 1). Đôi khi cần phải chuẩn bị tấm mẫu thứ hai và cho hiện màu trong một chất rửa giải của hai chất rửa giải khác để thu được sự tách màu tốt nhất. 


Lấy tấm sắc ký ra khỏi bể và làm khô trong không khí dưới tấm che. 


So sánh các vết chấm mẫu với tấm đối chứng tiêu chuẩn thích hợp (9.6.1). 


Khuyến cáo rằng, nên sử dụng các lượng khác nhau của các dung dịch mẫu trong trường hợp hỗn hợp các chất màu, vì các chất màu có thể có mặt với các nồng độ khác nhau trong trạng thái cô đặc. 


Sự hiện màu không tốt thường do sự làm sạch không đủ. Nếu vậy, hấp phụ lại chất màu bằng chất hấp phụ, rửa bằng nước nóng và lấy chất hấp phụ ra như mô tả ở trên. 

9.7. Thử khẳng định 


Thử khẳng định các chất màu đã nhận biết bằng cách chạy sắc ký mẫu cô đặc (9.6.2) trong hỗn hợp các chất chuẩn dùng cho các chất màu đã được nhận biết trong sắc ký đồ ban đầu. 


Nếu còn nghi ngờ, rửa giải chất màu từ tấm sắc ký bằng dung dịch trung tính (nước hoặc etanol, hoặc 0,2 g/l dung dịch amoni axetat), axit (0,1 mol/l axit clohidric) và kiềm (0,1 mol/l dung dịch natri hidroxit) và so sánh sắc phổ hấp thụ của chất màu với sắc phổ hấp thụ của chất chuẩn. Xem sắc phổ hấp thụ trong phụ lục C. 


10. Báo cáo thử nghiệm. 


Báo cáo thử nghiệm phải chỉ rõ:


- mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;


- phương pháp lấy mẫu đã dùng, nếu biết; 


- phương pháp thử đã sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này; 


- mọi chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng tới kết quả; 


- kết quả thử nghiệm thu được.


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


CÁC TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ SỐ NHẬN BIẾT CÁC PHẨM MÀU TỔNG HỢP TAN TRONG NƯỚC

Bảng A.1


		Tên

		Từ đồng nghĩa 1

		Từ đồng nghĩa 2

		C.I.a

		E No.b



		Tartrazin 

		FD&C Yellow No.5

		

		19140

		E 102



		Quinolin Yellow

		

		

		47005

		E 104



		Sunset Yellow FCF

		FD&C Yellow No.6

		

		15985

		E 110



		Amaranth 

		FD&C Red No.2

		Naphtol Red S

		16185

		E 123



		Ponceau 4R

		New coccin

		Cochineal Red A 

		16255

		E 124



		Erytroxin 

		FD&C Red No.3

		

		45430

		E 127



		Patent Blue V

		

		

		42051

		E 131



		Idigotin 

		FD&C Blue No.2

		

		73015

		E 132



		Brilliant Black PN

		

		

		28440

		E 151



		Black 7984 

		

		

		27755

		E 152



		Fast Green FCF

		FD&C Green No.3

		

		42053

		c



		Blue VRS 

		

		

		2045

		c



		a C.I: Số nhận biết theo chỉ số màu [4]


b E No.: Số hiệu hiện hành trong Ủy ban Châu âu (EC).


c E No.: Chưa có sẵn  





PHỤ LỤC B 

(quy định)


KHẢ NĂNG GÂY NHIỄU BỞI CÁC CHẤT MÀU  

B.1. Các chất màu không gây nhiễu 

Các chất màu thực vật hoặc các chiết xuất từ thực vật sau đây không gây nhiễu đến phương pháp này 


		Alfalfa 


Annatto (bixin và norbixin)


Anthoxyanin


(-caroten


(-apocarotenal 


Este etyl axit (-carotenic

Cantharathin


Clorophyl

Phức chất của đồng clorophylin 

		Nhựa cây ớt 

Vitamin B2

Cúc vạn thọ 


Củ cải đường đỏ


Mù tạc


Hoa cúc vạn thọ


Chè 


Cà chua 





B.2 Các chất màu có thể gây nhiễu 

Trong một số trường hợp, các chất màu tự nhiên cho thấy có gây nhiễu đến phương pháp này. Việc sử dụng chúng trong thực phẩm và việc xác định các chất màu tổng hợp có thể bị ảnh hưởng được đưa ra trong bảng B.1.

Bảng B.1

		Chất 

		Sử dụng trong thực phẩm 

		Gây nhiễu cho phép phân tích 



		Nghệ 

		Gia vị, cũng được dùng làm phẩm màu yellow

		Quinolin Yellow (E 104)a

Brilliant Black PN (E.151)a 

Black 7984 (E 152)a 



		Saffran 

		Gia vị (quá đắt để sử dụng làm phẩm màu) 

		Erytroxin (E 127)b

Quinolin Yellow (E 104)a,b


Brilliant Black PN (E 151)a,b


Black 7984 (E 152)b    



		Safflor

		Thay thế cho saffran 

		Tartrazin (E 102)b 



		a Gây nhiễu ít và có thể bỏ qua


b Để tránh hoặc giảm gây nhiễu do safflor hoặc saffran, nên sử dụng dung dịch sắc ký II (5.18). 





PHỤ LỤC C

(tham khảo)


SẮC PHỔ HẤP THỤ


[image: image1.emf]

Hình C.1 - Sắc phổ hấp thụ của amaranth, Black 7984, Blue VRS, Erytroxin, Tartrazin và Quinolin Yellow


[image: image2.emf]

Hình C.2 - Sắc phổ hấp thụ của Brilliant Black PN, Fast green FCF, Indigotin, Patent Blue V, Ponceau 4R và Sunset Yellow FCF 
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VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC – MẪU TRÌNH BÀY
State administration’s documents – Form of presentation


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định mẫu trình bày chung cho các loại văn bản quản lý nhà nước sau: Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Quyết định, Thông cáo, Thông báo, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Công văn hành chính, được soạn thảo trên máy vi tính.


Trong tiêu chuẩn này phông chữ dùng để trình bày văn bản quản lý nhà nước được quy định là phông .VnTimeH đối với chữ hoa và phông .VnTime đối với chữ thường. Trong trường hợp phải sử dụng phông chữ khác thì các cỡ chữ trong phông chữ này phải có kích thước tương đương với các cỡ chữ đã quy định.

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các loại văn bản khác.


Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các văn bản giao dịch quốc tế.


Trong trường hợp văn bản được in thành sách thì có thể không tuân theo tiêu chuẩn này.


2. Thông số kích thước


2.1 Khổ giấy

Văn bản quản lý Nhà nước được trình bày trên khổ giấy A4.


2.2 Vùng trình bày của văn bản:


a) Trang mặt trước (xem hình 1)


- cách mép trái 35mm;


- cách mép phải 20mm;


- cách mép trên 25mm;


- cách mép dưới 20mm.


b) Trang mặt sau (xem hình 2)


- cách mép phải 35mm;


- cách mép trái 20mm;


- cách mép trên 25mm;


- cách mép dưới 20mm.


3. Mẫu trình bày các thành phần trong văn bản (hình 3)

3.1 Quốc hiệu


Quốc hiệu trình bày ở ô số (1)


Dòng trên: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM trình bày bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng đậm.


Dòng dưới: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc trình bày bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng đậm, phía dưới có đường gạch ngang, nét liền kéo dài hết dòng chữ.

		Ví dụ:

		[image: image1.emf]





3.2 Tên cơ quan ban hành văn bản


Tên cơ quan ban hành văn bản trình bày ở ô số (2) bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 12 đến 13, kiểu chữ đứng đậm, phía dưới có đường gạch ngang, nét liền, dài khoảng 1/2 so với tên cơ quan và đặt cân đối ở giữa.


Nếu có cơ quan chủ quản cấp trên thì tên cơ quan chủ quản cấp trên được trình bày trên tên cơ quan ban hành văn bản bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng.


		Ví dụ:

		[image: image2.emf]





3.3 Số, ký hiệu văn bản

Số, ký hiệu văn bản trình bày ở ô số (3). Số văn bản trình bày bằng phông chữ .VnTime, ký hiệu bằng phông chữ .VnTimeH, số và ký hiệu có cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng thống nhất như sau:


Số:         /năm ban hành văn bản (nếu là văn bản quy phạm pháp luật)/ chữ viết tắt tên loại văn bản – chữ viết tắt tên cơ quan ban hành văn bản. Giữa số, năm ban hành văn bản và ký hiệu văn bản là các dấu gạch chéo, gạch nối viết liền không cách.

Ví dụ 1: Số: 5/2000/NĐ-CP (Nghị định số 5 năm 2000 của Chính phủ)


Ví dụ 2: Số: 12/QĐ-UBND (Quyết định số 12 của Ủy ban nhân dân)


Ví dụ 3: Số: 15/BC-SCN (Báo cáo số 15 của Sở Công nghiệp)


Ví dụ 4: Số: 18/CV-BTC (Công văn số 18 của Bộ Tài chính).


3.4 Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản trình bày ở ô số (4) bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng.


Địa danh đặt trước thời gian, tên địa danh phải viết hoa, sau địa danh có dấu phẩy. Số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản viết bằng số Ả rập. Những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và số chỉ tháng 1, tháng 2 phải viết số 0 ở trước.

Ví dụ:

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2002


3.5 Nơi nhận văn bản


Nơi nhận văn bản trình bày ở ô số (5a) và ô số (5b)


Ô số (5a) ghi cụm từ “Kính gửi” chỉ áp dụng cho công văn hành chính. Cụm từ “Kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản được trình bày bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Sau cụm từ “Kính gửi” có dấu hai chấm (:)


Ví dụ:

Kính gửi: Bộ Tài chính


Ô số (5b) ghi cụm từ “Nơi nhận” áp dụng cho tất cả các loại văn bản. Cụm từ “Nơi nhận” được trình bày bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 12, kiểu chữ đậm nghiêng; sau cụm từ “Nơi nhận” có dấu hai chấm (:). Phía dưới trình bày tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng; tên mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trình bày thành một dòng riêng, đầu dòng có gạch nối, cuối dòng có dấu chấm phảy (;); dòng cuối cùng ghi lưu VT (văn thư) và chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và kết thúc bằng dấu chấm (.). Đối với công văn hành chính còn có thêm cụm từ “Như trên” ở dòng trên cùng.

Ví dụ:


Nơi nhận:


- Như trên


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;


- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;


- Cơ quan TƯ của các tổ chức chính trị - xã hội;


- Các Ban của Trung ương Đảng;


- Lưu VT, TCCB.


3.6 Tên loại và trích yếu nội dung văn bản 


Tên loại và trích yếu nội dung văn bản trình bày ở ô số (6a) và (6b)


Ô số (6a): áp dụng cho văn bản có tên gọi như Quyết định, Thông tư, Chỉ thị, Kế hoạch, Báo cáo … Tên gọi văn bản được trình bày bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng đậm. Phía dưới tên gọi trình bày trích yếu nội dung văn bản bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 14, kiểu đứng đậm.

Ví dụ:


NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Ô số (6b): chỉ áp dụng cho công văn hành chính. Trích yếu nội dung văn bản được trình bày sau ký hiệu V/v. (viết tắt về việc) bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng.

Ví dụ:


V/v. Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Quốc khánh


3.7 Nội dung văn bản


Nội dung văn bản trình bày ở ô số (7) bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng. Khoảng cách giữa các đoạn (paragraph) từ 3 đến 6 point, giữa các dòng (line) chọn (Exactly) từ 15 đến 22. Khi xuống dòng thì chữ đầu dòng lùi vào 01 Tab (≈ 1,27 cm).

Nếu văn bản có các chương, mục, điều, khoản, tiết thì trình bày thống nhất như sau:


Chương: Chữ “Chương” và số thứ tự chương được trình bày thành một dòng riêng. Chữ “Chương” trình bày bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng; số thứ tự chương ghi bằng số La mã. Tên chương trình bày bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng đậm.


Mục: Chữ “Mục”, số thứ tự mục và tên mục được trình bày thành một dòng bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng, đậm. Số thứ tự của mục được ghi bằng số Ả rập; giữa số và tên mục cách nhau bởi dấu chấm (.).


Điều: Chữ “Điều”, số thứ tự điều và tên điều được trình bày thành một dòng bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự của điều được ghi bằng số Ả rập; giữa số điều và tên điều cách nhau bởi dấu chấm (.).


Khoản: Số thứ tự của khoản được ghi bằng số Ả rập, sau đó là dấu chấm (.).


Tiết: Số thứ tự của tiết được ghi bằng thứ tự chữ cái thường tiếng Việt, sau đó là dấu ngoặc đơn ( ) ).

		Ví dụ:

		CHƯƠNG I
SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN
Mục 1. Hình thức và thể thức văn bản


Điều 5. Các hình thức văn bản


1. Văn bản quy phạm pháp luật


a) Hiến pháp





3.8 Thể thức đề ký và chức vụ của người ký văn bản


Thể thức đề ký và chức vụ của người ký văn bản trình bày ở ô số (8) bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 12 đến 13, kiểu chữ đứng đậm.


Thể thức đề ký có thể là: TM. (thay mặt); KT. (ký thay); TL. (thừa lệnh); TUQ. (thừa ủy quyền); Q. (quyền)


Ví dụ:


TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


3.9 Chữ ký của người có thẩm quyền

Chữ ký của người có thẩm quyền trình bày ở ô số (9)


3.10 Dấu cơ quan


Dấu của cơ quan đóng vào ô số (10) trùm lên 1/3 chữ ký ở phía bên trái.


3.11 Họ, tên người ký văn bản


Họ, tên người ký văn bản trình bày ở ô số (11) bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng đậm.


3.12 Địa chỉ giao dịch


Địa chỉ giao dịch (nếu cần), như địa chỉ cơ quan, số điện thoại, số telex, số Fax, E-mail… được trình bày ở ô số (12) bằng phông chữ .VnTime, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng.


3.13 Dấu chỉ mức khẩn, mật


Dấu chỉ mức khẩn (nếu có) đóng vào ô số (13a), mật (nếu có) đóng vào ô số (13b).


3.14 Dấu chỉ mức độ dự thảo văn bản


Dấu chỉ mức độ dự thảo văn bản (nếu có) trình bày ở ô số (14) bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm.


		DỰ THẢO LẦN … (ghi số lần dự thảo bằng số Ả rập)





3.15 Bản sao (hình 4)


Đối với bản sao thì trình bày: tên cơ quan sao ở ô số (16); số và ký hiệu bản sao ở ô số (17); nơi nhận bản sao ở ô số (18), cụm từ “SAO Y BẢN CHÍNH” (nếu sao trực tiếp từ bản chính), “TRÍCH SAO” (nếu sao một phần nội dung từ bản chính) hoặc “SAO LỤC” (nếu sao lại từ bản “SAO Y BẢN CHÍNH” ở ô số (19) bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng đậm, địa danh và ngày tháng năm sao ở ô số (20); thể thức đề ký và chức vụ của người ký bản sao ở ô số (21); chữ ký của người ký bản sao ở ô số (22); dấu của cơ quan sao ở ô số (23); họ và tên người ký bản sao ở ô số (24). Phần này (trừ ô số 19) trình bày bằng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ tương ứng như quy định ở điều 3 của tiêu chuẩn này.

3.16 Những quy định khác


Những văn bản có nội dung chỉ cần trình bày trên 01 trang A4 thì phải bố trí đủ các thành phần như quy định ở điều 3 của tiêu chuẩn này.

Nếu văn bản có yêu cầu ghi tên người đánh máy hoặc số lượng bản phát hành thì chữ viết tắt tên người đánh máy được trình bày bằng phông chữ .VnTimeH, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng và số lượng bản phát hành được trình bày bằng số Ả rập, cỡ chữ 11 ở dòng cuối “Nơi nhận” ở ô số (5b).


Nếu văn bản có nhiều trang thì từ trang thứ 2 trở đi số trang được trình bày ở giữa trang giấy cách mép trên 13 mm bằng chữ số Ả rập, cỡ 13.


Dấu thu hồi văn bản (nếu có) đóng vào ô số (15a), dấu tài liệu họp (nếu có) đóng vào ô số (15b).
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Hình 1 – Mẫu trình bày trang trước của văn bản quản lý nhà nước
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Hình 2 – Mẫu trình bày trang sau của văn bản quản lý nhà nước

[image: image5.emf]

		1. Quốc hiệu


2. Tên cơ quan ban hành văn bản


3. Số và ký hiệu văn bản


4. Địa danh và ngày tháng năm


5a; 5b. Nơi nhận văn bản

		6a. Tên gọi; 6b. Trích yếu nội dung


7. Vùng trình bày nội dung văn bản


8. Thể thức đề ký và chức vụ người ký.


9. Chữ ký.


10. Dấu cơ quan

		11. Họ, tên người ký.


12. Địa chỉ giao dịch.


13. Dấu khẩn, mật.


14. Dấu chỉ mức dự thảo.


15a. Dấu thu hồi; 15b. Dấu tài liệu họp.





Hình 3 – Mẫu trình bày thành phần văn bản quản lý Nhà nước


[image: image6.emf]

		16. Tên cơ quan sao.


17. Số và ký hiệu bản sao.


18. Nơi nhận bản sao.


19. “SAO Y BẢN CHÍNH”, “TRÍCH SAO” hoặc “SAO LỤC”.


20. Địa danh và ngày tháng năm sao.

		21. Thể thức đề ký, chức vụ người ký sao.


22. Dấu cơ quan sao.


23. Chữ ký.


24. Họ và tên người ký sao.





Hình 4 - Mẫu trình bày thành phần của bản sao văn bản quản lý nhà nước.


_1348747279.doc
		TCVN

		TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 





		TCVN 7138 : 2002


ISO 13720 : 1995

THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT – 


ĐỊNH LƯỢNG PSEUDOMONAS SPP.

Meat and meat products – Enumeration of Pseudomonas spp.


HÀ NỘI – 2002








Lời nói đầu


TCVN 7138 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 13720 : 1995;


TCVN 7138 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


TCVN 7138 : 2002 

THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT – ĐỊNH LƯỢNG PSEUDOMONAS SPP.
Meat and meat products – Enumeration of Pseudomonas spp.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp định lượng Pseudomonas spp. có trong thịt và sản phẩm thịt, kể cả thịt gia cầm.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218) Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn gia súc – Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật.


TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887 : 1983) Vi sinh vật học – Hướng dẫn chung về chuẩn bị các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh vật.


TCVN 4833 – 2 : 2002 (ISO 3100-2: 1988) Thịt và sản phẩm thịt – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử - Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật.


3. Định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa sau:


3.1 Pseudomonas: Vi khuẩn thuộc loại Pseudomonas ở 250C tạo thành các khuẩn lạc trong thạch xetrimit, fuxidin và xephacloridin (CFC) khi phép thử được tiến hành theo tiêu chuẩn này.


4. Nguyên tắc

4.1 Cấy lên bề mặt môi trường nuôi cấy chọn lọc đặc, sử dụng các cặp đĩa, một lượng qui định của mẫu thử nếu sản phẩm dạng lỏng hoặc một lượng qui định của huyền phù ban đầu nếu sản phẩm ở dạng khác.


Dưới các điều kiện tương tự, cấy các dung dịch pha loãng thập phân của mẫu thử hoặc của huyền phù ban đầu, dùng hai đĩa cho mỗi độ pha loãng.


4.2 Ủ các đĩa 48 h ở nhiệt độ 250C trong điều kiện ưa khí.


4.3 Tính lượng Pseudomonas trong một mililit, hoặc trong một gam mẫu từ số khuẩn lạc điển hình và/ hoặc không điển hình thu được trên các đĩa ở các mức pha loãng được chọn sao để cho kết quả có ý nghĩa và được thử khẳng định bằng phép thử oxidaza và cho phát triển trên thạch Kligler


5. Dịch pha loãng, môi trường nuôi cấy và thuốc thử


5.1 Khái quát


Về thực hành phòng thử nghiệm hiện hành, xem TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218).


5.2 Dịch pha loãng


Xem TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887).


5.3 Thạch xetrimit, fuxidin và xephacloridin (CFC)[1]

5.3.1 Môi trường cơ sở

5.3.1.1 Thành phần


		Gelatin pepton


Casein hydrolysat


Kali sunfat (K2SO4)


Magie clorua (MgCl2)


Thạch


Nước

		16,0 g


10,0 g


10,0 g


1,4 g


12,0 đến 18,0 g1)


1 000ml



		1) Tùy thuộc vào sức đông của thạch.





5.3.1.2 Chuẩn bị

Hòa tan các thành phần trên hoặc môi trường hoàn chỉnh khô trong nước bằng cách đun sôi.


Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng pH là 7,2 ± 0,2 ở 250C, nếu cần.


Phân chia môi trường thành các lượng 100 ml vào các bình hoặc các chai có dung tích thích hợp.


Khử trùng môi trường trong nồi hấp áp lực (6.1) 15 phút để ở 1200C.


5.3.2 Các dung dịch ức chế


Không giữ các dung dịch quá 7 ngày trong tủ lạnh.


5.3.2.1 Dung dịch Xetrimit: Dung dịch A


5.3.2.1.1 Thành phần


		Xetrimit1)

Nước

		0,1 g


100 ml



		1) Hỗn hợp gồm chủ yếu là tetradexyltrimetylamoni bromua với các lượng nhỏ hơn của dodexyltrimetylamoni bromua và xetrimoni bromua.





5.3.2.1.2 Chuẩn bị

Hòa tan xetrimit trong nước.


Lọc để khử trùng.


5.3.2.2 Dung dịch fuxidin: Dung dịch B


5.3.2.2.1 Thành phần


		Fuxidin (C31H47NaO6)


Nước

		0,1 g


100 ml





5.3.2.2.2 Chuẩn bị

Hòa tan fuxidin trong nước.


Lọc để khử trùng.


5.3.2.3 Dung dịch xephacloridin: Dung dịch C


5.3.2.3.1 Thành phần


		Xephacloridin (C19H17N3O4S2)


Nước

		0,1 g


100 ml





5.3.2.3.2 Chuẩn bị

Hòa tan xephacloridin trong nước.


Lọc để khử trùng.


5.3.3 Môi trường hoàn chỉnh


5.3.3.1 Thành phần


		Môi trường cơ sở


Dung dịch A


Dung dịch B


Dung dịch C

		100 ml


1 ml


1 ml


5 ml





5.3.3.2 Chuẩn bị

Dưới các điều kiện vô trùng, bổ sung các dung dịch chất ức chế vào môi trường cơ sở, làm tan chảy, duy trì ở 470C và trộn cẩn thận.


5.3.4 Chuẩn bị các đĩa thạch CFC


Rót khoảng 15 mm môi trường hoàn chỉnh vào các đĩa Petri vô trùng (6.9). Để yên cho đặc lại.


Ngay trước khi sử dụng, làm khô các đĩa thạch, tốt nhất là mở nắp ra và lật ngược đĩa thạch xuống dưới, đặt vào tủ sấy (6.2) để ở nhiệt độ từ 350C đến 550C, cho đến khi các giọt nước đã biến khỏi mặt của môi trường. Tiếp theo không làm khô thêm nữa. Các đĩa thạch cũng có thể được làm khô trong tủ cấy vô trùng an toàn khoảng 30 phút khi đĩa được mở một nửa nắp hoặc đĩa đậy nắp thì để qua đêm.


Nếu đĩa đã được chuẩn bị trước thì các đĩa thạch chưa được làm khô không được để lâu quá 1 tháng ở nhiệt độ từ 00C đến 50C.


5.4 Thạch dinh dưỡng


5.4.1 Thành phần


		Cao thịt


Pepton


Natri clorua (NaCl)


Thạch


Nước

		3,0 g


5,0 g


5,0 g


từ 12,0 đến 18,0 g 1)


1 000 ml



		1) Tùy vào sức đông của thạch





5.4.2 Chuẩn bị

Hòa tan các thành phần khô hoặc môi trường hoàn chỉnh khô trong nước bằng cách đun sôi.


Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng pH là 7,0 ± 0,2 ở 250C, nếu cần.


Chia môi trường thành các lượng 100 ml vào các bình hoặc các chai dung tích không lớn hơn 500 ml.


Khử trùng trong nồi hấp áp lực (6.1) 20 phút để ở 1210C.


5.4.3 Chuẩn bị các đĩa thạch dinh dưỡng


Chuyển các phần mỗi phần khoảng 15 ml môi trường nuôi cấy mới chuẩn bị sang các đĩa Petri đường kính 90 mm (6.9) và để cho đông đặc lại.


Ngay trước khi sử dụng, làm khô các đĩa thạch như mô tả trong 5.3.4.

Nếu đã được chuẩn bị trước, thì các đĩa thạch chưa được làm khô không được để lâu quá 1 tháng ở nhiệt độ từ 00C đến 50C.


5.5 Thạch Kligler


5.5.1 Thành phần


		Cao thịt bò

		3,0 g



		Cao men

		3,0 g



		Pancreatic casein pepton

		20,0 g



		Natri clorua (NaCl)

		5,0 g



		Lactoza

		10,0 g



		Glocoza

		1,0 g



		Sắt (II) amoni sunfat ngậm 6 phân tử nước [(NH4)2SO4.FeSO4.6H2O]

		0,5 g



		Natri thiosunfat ngậm 5 phân tử nước (Na2S2O3.5H2O)

		0,5 g



		Đỏ phenol

		0,025 g



		Thạch

		từ 12,0 g đến 18,0 g1)



		Nước

		1 000 ml



		1) Tùy thuộc vào sức đông của thạch





5.5.2 Chuẩn bị


Hòa tan các thành phần khô hoặc môi trường hoàn chỉnh khô trong nước bằng cách đun sôi.


Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng pH là 7,4 ± 0,2 ở 250C, nếu cần.

Phân chia môi trường thành các lượng 10 ml vào các ống thử nghiệm (6.7).


Khử trùng trong nồi hấp áp lực (6.1) 15 phút để ở 1210C.


Để yên ở trạng thái nghiêng sao cho đoạn đầu mút ngập sâu được 2,5 cm.


Chú ý – Không chuẩn bị môi trường này quá 7 ngày hoặc 8 ngày trước khi sử dụng. Mặt khác, môi trường này phải được làm tan chảy và phải được phục hoạt trong nồi cách thủy đun sôi, sau đó để đông đặc lại trạng thái đúng của nó.

5.6 Thuốc thử để phát hiện oxidaza


5.6.1 Thành phần


		N,N,N’,N’-Tetrametyl-p-phenylenediamin dihidroclorua

		1,0 g



		Nước

		100 ml





5.6.2 Chuẩn bị

Hòa tan thuốc thử trong nước ngay trước khi sử dụng.


6. Thiết bị và dụng cụ thủy tinh


Xem TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218).


Tất cả các dụng cụ thủy tinh phải bền với việc khử trùng nhiều lần. Xem TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887).


Sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng thử nghiệm vi sinh thông thường và đặc biệt là:


6.1 Thiết bị khử trùng khô (tủ sấy) hoặc thiết bị khử trùng ướt (nồi hấp áp lực).


Xem TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218)


6.2 Tủ sấy hoặc tủ thông gió (để làm khô các đĩa thạch), có thể duy trì được nhiệt độ từ 350C ± 10C đến 550C ± 10C, hoặc tủ cấy vô trùng.

6.3 Tủ ấm, có khả năng duy trì nhiệt độ ở 250C ± 10C.


6.4 Nồi cách thủy, có khả năng duy trì ở 470C ± 20C.


6.5 pH-met, có độ chính xác đến ± 1 đơn vị pH ở 250C.


6.6 Que cấy vòng, bằng platin/iridi, niken/crom hoặc bằng chất dẻo vô trùng, đường kính khoảng 3 mm và dây cùng chất liệu hoặc đũa thủy tinh.


Chú thích 1 – Không sử dụng que cấy vòng bằng niken/crom trong phép thử oxidaza (xem 9.4.2.1).


6.7 Ống và chai thử nghiệm, có dung tích thích hợp.


6.8 Pipet chia độ xả hết, được hiệu chuẩn chỉ dùng cho kiểm tra vi khuẩn, dung tích danh định 1 ml, được chia vạch 0,1 ml và có lỗ xả đường kính từ 2mm đến 3mm.


6.9 Đĩa Petri, làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo, đường kính từ 90 mm đến 100 mm.

6.10 Que gạt, bằng thủy tinh hoặc bằng chất dẻo, thí dụ cán cầm bằng đũa thủy tinh dài 20 cm và có đường kính khoảng 3,5 mm, một đầu dài khoảng 3 cm được uốn vuông góc và đầu mút được làm nhẵn bằng nhiệt.


7. Lấy mẫu


Điều quan trọng là phòng thử nghiệm phải nhận được đúng mẫu đại diện và không bị hư hỏng hoặc giảm chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Việc lấy mẫu không qui định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo TCVN 4833-1 : 2002 (ISO 3100 – 1).


Bảo quản mẫu để tránh bị hư hỏng và thay đổi thành phần, nếu cần.


8. Chuẩn bị mẫu thử


Chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 4833 – 2 : 2002 (ISO 3100 -2).


9. Cách tiến hành


9.1 Phần mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng


Xem TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887).


9.2 Cấy và ủ


9.2.1 Lấy hai đĩa thạch CFC (5.3.4). Dùng pipet vô trùng (6.8) chuyển vào mỗi đĩa 0,1 ml huyền phù ban đầu.


Lấy hai đĩa CFC khác. Dùng pipet vô trùng (6.8) chuyển vào mỗi đĩa 0,1 ml dung dịch pha loãng thập phân thứ nhất của huyền phù ban đầu (10-2).

Lặp lại các thao tác trên đối với từng độ pha loãng tiếp theo, dùng pipet vô trùng mới cho mỗi độ pha loãng.


9.2.2 Dùng que gạt mẫu vô trùng (6.10) để dàn đều chất lỏng trên bề mặt đĩa thạch cho đến khô.


9.2.3 Lật ngược các đĩa đã chuẩn bị và làm mát đến 250C rồi ủ trong tủ ấm (6.3) 48 h ở nhiệt độ 250C.


9.3 Đếm và chọn các khuẩn lạc


Sau khi kết thúc thúc thời gian ủ qui định, đếm số khuẩn lạc trên từng đĩa và giữ lại các đĩa chứa từ 15 khuẩn lạc đến 300 khuẩn lạc.


Từ mỗi đĩa được giữ lại chọn năm khuẩn lạc một cách ngẫu nhiên.


9.4 Thử khẳng định


9.4.1 Cấy truyền


Ria cấy từ mỗi khuẩn lạc đã chọn lên các đĩa thạch dinh dưỡng (5.4.3) để thử khẳng định.

Ủ các đĩa này 24 h ở nhiệt độ 250C. Trên mỗi đĩa chọn lấy một khuẩn lạc phân lập tốt để thử khẳng định đặc tính sinh hóa (xem 9.4.2).


9.4.2 Thử khẳng định đặc tính sinh hóa


9.4.2.1 Phản ứng oxidaza


9.4.2.1.1 Thành phần

		N,N,N’,N’-Tetrametyl-p-phenylenediamin dihidroclorua

		1,0 g



		Nước

		100 ml





9.4.2.1.2 Chuẩn bị


Hòa tan thuốc thử trong nước. Thuốc thử phải được chuẩn bị ngay trước khi sử dụng.

Có thể sử dụng các đĩa hoặc que cấy bán sẵn. Khi đó, theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.


9.4.2.1.3 Cách tiến hành


Làm ẩm mảnh giấy lọc bằng thuốc thử. Dùng dây platin hoặc bằng đũa thủy tinh hoặc đũa bằng chất dẻo (dây bằng niken/crom cho kết quả dương sai) để lấy mẫu vi khuẩn thu được trên môi trường thạch cho lên giấy lọc đã được làm ẩm.


9.4.2.1.4 Giải thích kết quả


Trong trường hợp có mặt oxidaza, thì có màu tím đến màu đỏ tía trong khoảng từ 5s đến 10s. Nếu sau 10s mà màu sắc không đổi thì phép thử được coi là âm tính.


9.4.2.2 Đặc tính chuyển hóa đường trong thạch Kligler


Cấy ria xiên lên bề mặt thạch (5.5.2) bằng các khuẩn lạc tương tự trong 9.4.2 và đâm xuyên xuống đáy của ống thạch. Ủ 24h ở 250C.


9.4.2.3 Giải thích kết quả


Các khuẩn lạc cho thấy phản ứng oxidaza dương tính và khi cấy vào trong thạch Kligler chỉ thấy phát triển trên bề mặt (ưa khí) được coi là các khuẩn lạc Pseudomonas.


10. Biểu thị kết quả


10.1 Phương pháp tính


Sau khi nhận dạng, tính số lượng vi sinh vật, a, đã được khử khẳng định trên mỗi đĩa, dùng công thức sau:
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trong đó


A là số lượng khuẩn lạc được chọn để thử khẳng định (trong trường hợp này là 5);


b là số khuẩn lạc phù hợp với chuẩn mực nhận dạng;


C là tổng số khuẩn lạc đếm được.


Tính số lượng vi sinh vật đã nhận dạng, N, trong mẫu thử là trung bình của hai độ pha loãng liên tiếp, theo công thức sau:
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trong đó

(a là tổng các khuẩn lạc đếm được trên tất cả các đĩa được giữ lại sau khi nhận dạng;


V là thể tích mẫu cấy đã sử dụng trên mỗi đĩa, tính bằng mililit;


n1 là số đĩa được giữ lại ở độ pha loãng đầu tiên;


n2 là số đĩa được giữ lại ở độ pha loãng thứ hai;


d là hệ số pha loãng tương ứng với độ pha loãng thứ nhất được giữ lại.


Làm tròn các kết quả tính được đến hai chữ số có nghĩa. Như vậy, nếu chữ số sau cùng nhỏ hơn 5 thì số đứng trước số đó không bị thay đổi, còn nếu chữ số sau cùng là 5 hoặc lớn hơn 5 thì tăng số đứng trước lên một đơn vị. Làm tròn tiếp theo cho đến khi thu được hai chữ số có nghĩa.


Lấy kết quả là số lượng vi sinh vật trong một mililit (sản phẩm dạng lỏng) hoặc trong một gam (sản phẩm dạng khác), được biểu thị bằng số từ 1,0 đến 9,9 nhân với lũy thừa tương ứng của 10.


10.2 Các số đếm ước tính

10.2.1 Nếu có hai đĩa mẫu thử gốc (sản phẩm dạng lỏng) hoặc huyền phù ban đầu (sản phẩm ở dạng khác) chứa ít hơn 15 khuẩn lạc, thì tính trung bình số học y của các khuẩn lạc đếm được trên cả hai đĩa.


Biểu thị kết quả như sau:


- đối với sản phẩm dạng lỏng: số lượng vi sinh vật ước tính trong một mililit là: NE = y


- đối với sản phẩm dạng khác: số lượng vi sinh vật ước tính trong một gam sản phẩm là: NE = y/d


trong đó d là hệ số pha loãng của huyền phù ban đầu.


10.2.2 Nếu trên hai đĩa mẫu thử gốc (sản phẩm dạng lỏng) hoặc huyền phù ban đầu (sản phẩm dạng khác) không có bất kỳ một khuẩn lạc nào thì biểu thị kết quả như sau:

- ít hơn 1 vi sinh vật trong một mililit (sản phẩm dạng lỏng);


- ít hơn 1/d vi sinh vật trong một gam (sản phẩm dạng khác);


trong đó d là hệ số pha loãng của huyền phù ban đầu.


10.3 Giới hạn tin cậy

Xem TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218).


11. Báo cáo thử nghiệm


Báo cáo thử nghiệm phải chỉ rõ:


- phương pháp lấy mẫu;


- phương pháp đã sử dụng;


- số ngày ủ;


- kết quả thử nghiệm thu được;


- kết quả cuối cùng thu được, nếu kiểm tra độ lặp lại.


Báo cáo thử nghiệm phải chỉ ra phương pháp đã sử dụng và kết quả thu được. Cũng phải đề cập đến tất cả các chi tiết thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường khác có thể ảnh hưởng tới kết quả.


Báo cáo thử nghiệm cũng phải bao gồm mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử.

PHỤ LỤC A

(tham khảo)


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] MEAD, G.C and ADAMS, B.W.A setective medium for the rapid isolation of Pseudomonas associated with poultry meat spoilage. Br. Poult, Sci, 18,1977, pp. 661-670.


[2] TCVN 4833-1 : 2002 (ISO 3100-1 : 1991) Thịt và sản phẩm thịt – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử - Phần 1: Lấy mẫu.
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Lời nói đầu

TCVN 7139 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 13722 : 1996;


TCVN 7139 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


TCVN 7139 : 2002 


THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - ĐỊNH LƯỢNG BROCHOTHRIX THERMOSPHACTA - KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC
Meat and meat products - Enumeration of Brochothrix thermosphacta - Colony-count technique


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp định lượng Brochothrix thermosphacta có trong tất cả các loại thịt và sản phẩm thịt kể cả thịt gia cầm, bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218) Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn gia súc - Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật.


TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887 : 1983) Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về chuẩn bị các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh vật.


TCVN 4833-2 : 2002 (ISO 3100-2 : 1988) Thịt và sản phẩm thịt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử -Phần 2 : Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật


3. Định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa sau


3.1. Brochothrix thermosphacta: Vi khuẩn gram dương tạo thành các khuẩn lạc oxidaza âm tính đặc trưng trên môi trường đặc chọn lọc [thạch streptomixin sunfat/tali axetat/actidion (STAA)] trong các điều kiện thử quy định của tiêu chuẩn này.


4. Nguyên tắc

4.1. Cấy một lượng mẫu thử quy định nếu sản phẩm dạng lỏng hoặc một lượng huyền phù ban đầu nếu sản phẩm dạng khác lên bề mặt môi trường nuôi cấy đặc chọn lọc đựng trong các đĩa Petri.


Dưới các điều kiện tương tự, chuẩn bị các đĩa khác sử dụng các dung dịch pha loãng thập phân của mẫu thử hoặc của huyền phù ban đầu


4.2. Ủ các đĩa ở nhiệt độ từ 220C đến 250C trong khoảng 48h ± 4h

4.3. Lấy các khuẩn lạc để thử khẳng định


4.4. Từ số khuẩn lạc đã được thử khẳng định, tính lượng Brochothrix thermosphacta có trong một mililit, hoặc trong một gam mẫu từ số khuẩn lạc thu được trên các đĩa ở các mức pha loãng được chọn sao cho kết quả tin cậy nhất (xem 9.3)


5. Dịch pha loãng, môi trường nuôi cấy và thuốc thử


5.1. Khái quát


Về thực hành phòng thử nghiệm hiện hành, xem TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218)


5.2. Dịch pha loãng

Xem TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887)


5.3. Môi trường đặc chọn lọc : Thạch streptomixin sunfat/tali axetat/actidion (STAA) (xem tài liệu tham khảo [2]).

5.3.1. Môi trường cơ sở

5.3.1.1. Thành phần


		 Pepton


Cao men


Glyxerol


Dikali hidro phosphat (K2HPO4)


Magie sunfat ngậm 7 phân tử nước (MgSO4.7H2O)


Thạch


Nước

		20,0 g


2,0 g


15,0 g


1,0 g


1,0 g


9 g đến 18 g 1)


900ml



		1) Tùy vào sức đông của thạch





5.3.1.2. Chuẩn bị

Hòa tan các thành phần trên hoặc môi trường hoàn chỉnh khô trong nước bằng cách đun sôi. Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng pH là 7,0 ở 250C.


Khử trùng môi trường trong nồi hấp áp lực (6.1) 15 phút để ở 1210C

5.3.2. Dung dịch streptomixin sunfat


5.3.2.1. Thành phần


		streptomixin sunfat


Nước

		1,0 g


100 ml





5.3.2.2. Chuẩn bị

Hòa tan streptomixin sunfat trong nước. Lọc để khử trùng.


5.3.3. Dung dịch actidion

Cảnh báo - Actidion và tali axetat là các chất độc. Khi làm việc với các hóa chất và các dung dịch của chúng phải thực hiện các qui trình thích hợp để tránh bị nhiễm sang người thực hiện và môi trường.


5.3.3.1. Thành phần


		Actidion (xycloheximit)


Nước

		150 g


90 ml





5.3.3.2. Chuẩn bị


Hòa tan actidion trong nước. Lọc để khử trùng.


5.3.4. Dung dịch tali axetat


5.3.4.1. Thành phần


		Tali axetat


Nước

		250 g


100 ml





5.3.4.2. Chuẩn bị


Hoà tan tali axetat trong nước. Lọc để khử trùng.


5.3.5. Môi trường hoàn chỉnh


5.3.5.1. Thành phần


		Môi trường cơ sở (5.3.1)


Dung dịch streptomixin sunfat (5.3.2)


Dung dịch actidion (5.3.3)


Dung dịch tali axetat (5.3.4)

		900 ml


50 ml


30 ml


20 ml





5.3.5.2. Chuẩn bị

Làm tan chảy môi trường cơ sở và làm nguội trên nồi cách thủy (6.9) ở nhiệt độ 470C. Dưới các điều kiện vô trùng, làm ấm các phần dung dịch khác (5.3.2, 5.3.3 và 5.3.4) đến 470C trong nồi cách thủy. Cho các lượng thể tích qui định (5.3.5.1) của các dung dịch vào môi trường cơ sở đã nguội, lắc đều giữa các lần thêm.


5.3.6. Chuẩn bị các đĩa thạch để đếm


Rót từ 15 ml đến 20 ml môi trường hoàn chỉnh (5.3.5) vào các đĩa Petri vô trùng (6.4). Để yên cho đặc lại.


Các đĩa này có thể được bảo quản trước khi được làm khô 1 tuần ở nhiệt độ từ 00C đến 50C.


Ngay trước khi sử dụng, làm khô các đĩa thạch, tốt nhất là mở nắp ra và lật ngược đĩa thạch xuống dưới, đặt vào tủ (6.2) để ở nhiệt độ từ 370C đến 500C, cho đến khi các giọt nước đã biến khỏi mặt của môi trường. Sau đó không làm khô thêm nữa. Các đĩa thạch cũng có thể được làm khô trong tủ sấy 30 phút với đĩa được mở một nửa nắp hoặc để qua đêm với nắp đĩa vẫn đậy nguyên.


Các đĩa thạch đã được chuẩn bị có bán sẵn. Bảo quản và sử dụng các đĩa này theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.


5.4. Thuốc thử oxidaza

5.4.1. Thành phần


		N,N,N’,N’ – Tetrametyl- p-phenylenediamin dihidroclorua


Nước cất

		1,0 g


100 ml





5.4.2. Chuẩn bị

Hòa tan thuốc thử trong nước lạnh. Thuốc thử phải được chuẩn bị ngay trước khi sử dụng.


Có thể sử dụng các đĩa hoặc các que cấy bán sẵn. Khi đó sử dụng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.


6. Thiết bị, dụng cụ


Sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng thử nghiệm vi sinh thông thường và đặc biệt là các dụng cụ sau:

6.1. Thiết bị khử trùng khô (tủ sấy) hoặc thiết bị khử trùng ướt (nối hấp áp lực).


Xem TCVN 6404 : 1998 (ISO 7218)


6.2. Tủ ấm hoặc tủ sấy, thông gió đối lưu, có thể duy trì được nhiệt độ từ 370C ± 10C đến 500C ± 10C


6.3. Tủ ấm, có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ 220C± 10C đến 250C ± 10C.

6.4. Đĩa Petri, bằng thủy tinh hoặc chất dẻo, đường kính từ 90 mm đến 100 mm


6.5. Pipet chia độ xả hết (blow-out), có miệng xả rộng, dung tích danh định 10 ml và 1 ml, được chia vạch 0,1 ml

6.6. Bầu cao su, hoặc loại thiết bị khác thích hợp để sử dụng với pipet chia độ.


6.7. Chai hoặc bình cấy có dung tích thích hợp

6.8. Que gạt, bằng thủy tinh, dài 20 cm và có đường kính khoảng 3,5 mm và chiều dài 20 cm, một đầu được uốn cong tạo các gấp dài khoảng 3 cm và đầu mút được làm nhẵn bằng nhiệt.


Các que gạt mẫu bằng nhựa vô trùng sử dụng một lần cũng có thể được sử dụng


6.9. Nồi cách thủy, có khả năng duy trì ở 470C ± 20C.

6.10. Thiết bị đếm khuẩn lạc, có nền đen được chiếu sáng và có máy đếm điện tử số hoặc cơ học.


6.11. pH- met, có độ chính xác đến ± 0,1 đơn vị pH ở 250C


6.12. Que cấy vòng bằng platin, hoặc đũa thủy tinh hoặc chất dẻo đường kính khoảng 3 mm.


7. Lấy mẫu


Điều quan trọng là phòng thử nghiệm phải nhận được đúng mẫu đại diện và không bị hư hỏng hoặc giảm chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản


Việc lấy mẫu không qui định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo qui định trong TCVN 4833-1 : 2002 (ISO 3100- 1).

8. Chuẩn bị mẫu thử


Chuẩn bị mẫu thử đại diện theo TCVN 4833-2 : 2002 (ISO 3100 - 2). Kiểm tra mẫu đã được xử lý trước càng sớm càng tốt. Nếu cần, có thể bảo quản mẫu ở nhiệt độ từ 00C đến + 20C, nhưng không quá 24h.


9. Cách tiến hành


9.1. Phần mẫu thử, huyền phù ban dầu và các dung dịch pha loãng


Xem TCVN 4833-2 : 2002 (ISO 3100 - 2) và TCVN 6507 : 1999 (ISO 6887 : 1983).


9.2. Cấy và ủ


9.2.1. Dùng pipet vô trùng (6.5) chuyển sang hai đĩa thạch (5.3.6), mỗi đĩa 0,1 ml mẫu thử nếu sản phẩm dạng lỏng hoặc huyền phù ban đầu nếu sản phẩm ở dạng khác. Lặp lại qui trình này với các độ pha loãng thập phân tiếp theo.

9.2.2. Dùng que gạt mẫu (6.8) để dàn đều chất lỏng trên bề mặt đĩa thạch càng nhanh càng tốt mà không chạm que gạt mẫu vào cạnh của đĩa. Đối với mỗi đĩa sử dụng một que gạt mẫu mới. Để các đĩa được đậy nắp trong khoảng 15 min ở nhiệt độ môi trường bình thường để chất lỏng hút bám vào thạch.

9.2.3. Lật ngược các đĩa đã chuẩn bị (9.2.2) và ủ trong tủ ấm (6.3) trong vòng 48h ± 4h ở nhiệt độ từ 220C đến 250C.


9.3. Đếm khuẩn lạc

Sau khi kết thúc thời gian ủ qui định (9.2.3), đếm các khuẩn lạc đặc trưng trên các đĩa và giữ lại các đĩa chứa từ 15 khuẩn lạc đến 300 khuẩn lạc, bằng dụng cụ đếm khuẩn lạc (6.10). Các khuẩn lạc đặc trưng bóng, tròn hoặc các khuẩn lạc mọc vòng tròn có đường kính 0,75 mm hoặc lớn hơn, có màu trắng nhạt và chúng âm tính oxidaza (9.4).


9.4. Thử khẳng định

Pseudomonas có thể mọc trên thạch STAA (5.3). Chúng khác với B. Thermosphacta bởi phép thử oxidaza như sau:

Làm ẩm mảnh giấy lọc bằng thuốc thử oxidaza (5.4). Dùng que cấy vòng platin hoặc đũa thủy tinh hoặc đũa bằng chất dẻo (6.12) (que cấy vòng bằng niken/crom cho kết quả dương sai) lấy mẫu các chất cấy vi khuẩn thu được từ đĩa thạch TSAA và đặt lên giấy lọc đã được làm ẩm. Các khuẩn lạc oxidaza dương tính xuất hiện màu đỏ trong vòng 15s. Brochothrix thermosphacta là các khuẩn lạc oxidaza âm tính.

10. Biểu thị kết quả

10.1. Số đếm brochothrix thermosphacta

10.1.1. Nếu ít nhất là 80% các khuẩn lạc được chọn đã được thử khẳng định (9.4) thì số lượng Brochothrix thermosphacta là số đếm được trong 9.3


10.1.2. Trong các trường hợp khác, tính số lượng Brochothrix thermosphacta từ phần trăm Brochothrix thermosphacta thu được trong 9.3 đã được thử khẳng định (9.4)

Lấy kết quả đến tròn số.

10.2. Phương pháp tính


10.2.1. Trường hợp chung : Các đĩa chứa từ 15 khuẩn lạc đến 300 khuẩn lạc đặc trưng


Giữ lại các đĩa chứa không quá 300 khuẩn lạc đặc trưng ở hai độ pha loãng liên tiếp. Cần sử dụng một trong các đĩa này chứa ít hơn 15 khuẩn lạc đặc trưng


Tính số lượng Brochothrix thermosphacta trong một gam hoặc một mililit sản phẩm, N, tùy từng trường hợp, theo công thức sau:
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Trong đó


Σa: là tổng các khuẩn lạc đặc trưng đếm được trên tất cả các đĩa được giữ lại ở hai độ pha loãng liên tiếp, có ít nhất một đĩa chứa 15 khuẩn lạc;

V là thể tích mẫu cấy được sử dụng trên mỗi đĩa


n1 là số đĩa được giữ lại ở độ pha loãng đầu tiên;


n2 là số đĩa được giữ lại ở độ pha loãng thứ hai;


d là hệ số pha loãng tương ứng với độ pha loãng thứ nhất.


Làm tròn các kết quả tính được đến hai chữ số có nghĩa. Như vậy, nếu chữ số sau cùng nhỏ hơn thì số đứng trước số đó không bị thay đổi, còn nếu chữ số sau cùng là 5 hoặc lớn hơn 5 thì tăng số đứng trước lên một đơn vị. Làm tròn tiếp theo cho đến khi thu được hai chữ số có nghĩa.

Lấy kết quả là số lượng Brochothrix thermosphacta trong một mililit (sản phẩm dạng lỏng) hoặc trong một gam (sản phẩm dạng khác), được biểu thị bằng số từ 1,0 đến 9,9 nhân với lũy thừa tương ứng của 10.


THÍ DỤ


Số đếm Brochothrix thermosphacta ở nhiệt độ từ 220C đến 250C cho các kết quả sau:

- Ở độ pha loãng thứ nhất giữ lại: 83 khuẩn lạc và 97 khuẩn lạc đặc trưng;


- Ở độ pha loãng thứ hai giữ lại: 13 khuẩn lạc và 8 khuẩn lạc đặc trưng;
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Làm tròn kết quả như qui định trên ta có 9 100 hoặc 9,1 x 103 Brochothrix thermosphacta trong một mililit hoặc một gam sản phẩm.


10.2.2. Ước tính các số lượng nhỏ khuẩn lạc

Nếu có hai đĩa của mẫu thử gốc (sản phẩm dạng lỏng) hoặc huyền phù ban đầu (sản phẩm ở dạng khác) chứa từ 0 đến 15 khuẩn lạc, thì báo cáo kết quả như sau:

Biểu thị kết quả như sau:

- Ít hơn 15 Brochothrix thermosphacta trong một mililit (sản phẩm dạng lỏng), hoặc


- Ít hơn 15 x 1/d Brochothrix thermosphacta trong một gam (sản phẩm dạng khác).


Trong đó d là hệ số pha loãng của huyền phù ban đầu.


Nếu trên hai đĩa mẫu thử gốc (sản phẩm dạng lỏng) hoặc huyền phù ban đầu (sản phẩm dạng khác) không có bất kỳ một khuẩn lạc đặc trưng nào thì biểu thị kết quả như sau:

- Ít hơn 1 Brochothrix thermosphacta trong một mililit (sản phẩm dạng lỏng)


- Ít hơn 1/d Brochothrix thermosphacta trong một gam (sản phẩm dạng khác).

Trong đó d là hệ số pha loãng của huyền phù ban đầu.


11. Độ chụm

Khoảng tin cậy của phương pháp này dao động từ -7% đến 8% đối với 300 khuẩn lạc và từ -29% đến 41% đối với 15 khuẩn lạc.


12. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải chỉ rõ phương pháp đã sử dụng và kết quả thử nghiệm thu được.


Cũng phải đề cập đến tất cả các chi tiết thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường khác có thể ảnh hưởng tới kết quả.


Báo cáo thử nghiệm cũng phải gồm mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử.


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 4833-1 : 2002 (ISO 3100-1 : 1991) Thịt và sản phẩm - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử - Phần 1 : Lấy mẫu.


[2] GARDNER, G.A., J. Appl. Bact., 29 (3), 1996, pp. 455-460
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Lời nói đầu 

TCVN 7141 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 13730 : 1996;


TCVN 7141 : 2002 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F 8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 


TCVN 7141 : 2002 

THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH PHOSPHO TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ
Meat and meat products - Determination of total phosphorus content - Spectrometric method


1. Phạm vi áp dụng 


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng phospho tổng số trong tất cả các loại thịt và sản phẩm thịt, kể cả thịt gia cầm. Các kết quả chính xác được trích dẫn trong phương pháp này chỉ liên quan đến xúc xích chế biến. 


2. Tiêu chuẩn viện dẫn 


TCVN 7142 : 2002 (ISO 936), Thịt và sản phẩm thịt - Phương pháp xác định tro tổng số.


3. Thuật ngữ và định nghĩa  

Trong tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa sau: 


3.1. Hàm lượng phospho tổng số của thịt và sản phẩm thịt (total phosphorus content of meat products): Phần khối lượng của phospho pentoxit xác định được theo quy trình quy định trong tiêu chuẩn này, biểu thị bằng phần trăm khối lượng mẫu thử. 


4. Nguyên tắc 


Sấy khô phần mẫu thử và nung phần chất khô còn lại. Sau khi làm nguội, thủy phân tro bằng axit nitric. Lọc và pha loãng bằng hỗn hợp amoni monovanadat và amoni heptamolidat để tạo thành một hợp chất có màu vàng. Đo bằng phương pháp so màu ở bước sóng 430 nm. 

5. Thuốc thử 

Chỉ sử dụng các thuốc thử cấp tinh khiết phân tích và nước cất hoặc nước loại khoáng hoặc ít nhất là nước có độ tinh khiết tương đương. 


5.1. Axit nitric, pha loãng 1+2 (V/V) 


Trộn 1 thể tích axit nitric [65% (m/m), P20 = 1,40 g/ml] với 2 thể tích nước.


5.2. Dung dịch amoni monovanadat (NH4VCO3), 2,5 g/l.


Hòa tan 2,5 g amoni monovanadat vào trong 500 ml nước sôi. Làm nguội và chuyển từng lượng vào bình định mức 1 000 ml (6.7). Thêm 20 ml axit nitric (5.1). Pha loãng bằng nước đến vạch và lắc đều. 


5.3. Dung dịch amoni heptamolybdat [(NH4)6 Mo7O24. 4H2O], 50 g/l. 


Hòa tan 50 g amoni heptamolybdat ngậm 4 phân tử nước vào khoảng 800 ml nước ấm (khoảng 500C). Làm nguội và chuyển từng lượng vào bình định mức 1 000 ml. Pha loãng bằng nước đến vạch và lắc đều. 

5.4. Thuốc thử hiện mầu 


Trộn một thể tích axit nitric (5.1) với một thể tích dung dịch amoni monovanadat (5.2). 


Sau đó thêm một thể dung dịch amoni heptamolybdat (5.3) vào hỗn hợp trên và lắc đều. Thuốc thử hiện màu cần phải chuyển từ màu vàng nhạt đến không màu hoàn toàn. 


5.5. Dung dịch phosphat gốc, c(P) = 218 mg/l, c(P2O5) = 500 mg/l.

Hòa tan trong nước 958,8 mg kali dihydro phosphat (KH2PO4) đã được sấy khô trong 3 giờ ở nhiệt độ 1030C ± 20C và để nguội trong bình hút ẩm. 


Chuyển từng lượng vào bình định mức 1 000 ml (6.7). Pha loãng bằng nước đến vạch và lắc đều. 


5.6. Dung dịch phosphat tiêu chuẩn, có nồng độ từ 0,05 mg đến 0,30 mg P2O5 trên mililit. 


Dùng pipet hoặc buret để lấy vào các bình định mức 100 ml (6.7) các thể tích dung dịch phosphat gốc (5.5) lần lượt là 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml và 60 ml. Thêm vào mỗi bình 10 ml axit nitric (5.1). Pha loãng bằng nước đến vạch và lắc đều. 


5.7. Dung dịch thử mẫu trắng 


Dùng pipet lấy 2 ml axit nitric (5.1) và 30ml thuốc thử hiện màu (5.4) cho vào bình định mức 100 ml (6.7). Pha loãng bằng nước cất đến vạch và lắc đều. 

6. Thiết bị và dụng cụ 

Chú thích - Tất cả các dụng cụ thủy tinh phải được làm sạch kỹ bằng thuốc tẩy có khả năng loại bỏ hoàn toàn các hợp chất phophat, sau đó được tráng rửa lại bằng nước cất. 


Sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng thử nghiệm thông thường và đặc biệt sau: 


6.1. Thiết bị đồng hóa mẫu dùng điện hoặc cơ, có thể đồng hóa mẫu phòng thử nghiệm. Thiết bị này gồm máy cắt quay tốc độ cao, hoặc máy xay gắn một tấm đục lỗ với đường kính lỗ không quá 4,5 mm (xem thêm điều 8). 


6.2. Nồi cách thủy, có khả năng duy trì nhiệt độ ở 1000C. 

6.3. Giấy lọc gấp nếp, đường kính 15 cm, không chứa phosphat. 


6.4. Phổ kế, có khả năng làm việc ở bước sóng 430 nm ± 2 nm hoặc máy so màu quang điện với bộ lọc giao thoa có độ hấp thụ cực đại ở bước sóng 430 nm ± 2 nm. 


6.5. Cuvet thủy tinh, độ dài đường quang là 10 mm. 


6.6. Cân phân tích, có thể cân chính xác đến ± 0,001 g. 


6.7. Bình định mức một vạch, dung tích 100 ml và 1000 ml. 


6.8. Lò múp 


Các quy định chi tiết về lò múp và các dụng cụ, thiết bị khác để thực hiện quy trình nung xem TCVN 7142 : 2002 (ISO 936). 


7. Lấy mẫu 


Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo TCVN 4833 - 1: 2002 (ISO 3100 - 1)


Điều quan trọng là phòng thử nghiệm phải nhận được đúng mẫu đại diện và không bị hư hỏng hoặc bị biến đổi chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển và bảo quản.


Mẫu đại diện phải có khối lượng ít nhất là 200 g. 


Bảo quản mẫu sao cho tránh làm giảm chất lượng và thay đổi thành phần của mẫu.


8. Chuẩn bị mẫu thử 

Đồng hóa mẫu phòng thử nghiệm bằng thiết bị thích hợp (6.1). Phải khống chế để nhiệt độ của mẫu thử không vượt quá 250C. Nếu dùng máy xay, thì phải thực hiện quá trình xay ít nhất hai lần. 

Cho mẫu thử đã được chuẩn bị vào một vật chứa kín khí phù hợp, đậy nắp và bảo quản trong các điều kiện thích hợp để không làm hỏng mẫu hoặc làm biến đổi thành phần mẫu thử. Tiến hành phân tích mẫu thử càng sớm càng tốt, nhưng thông thường là trong vòng 24 giờ sau khi đồng hóa. 


9. Cách tiến hành 


Chú thích - Nếu phải kiểm tra sự thỏa mãn của độ lặp lại (11.1), thì thực hiện hai phép xác định độc lập theo 9.1 đến 9.3. 


9.1. Phần mẫu thử  

Cân khoảng 5 g mẫu thử đã chuẩn bị chính xác ± 0,001 g


9.2. Tiến hành xác định 


9.2.1. Hóa tro phần mẫu thử (9.1) bằng lò múp (6.8) và sử dụng phương pháp mô tả trong TCVN 7142 : 2002 (ISO 936). 


9.2.2. Cho 10 ml dung dịch axit nitric (5.1) vào phần tro thu được, dùng que khuấy để khuấy. 


9.2.3. Đậy đĩa bằng mặt kính đồng hồ và đun nóng 30 phút trong nồi cách thủy đun sôi (6.2). Sau đó để nguội và chuyển lượng chất lỏng sang bình định mức 100 ml (6.7). Pha loãng bằng nước đến vạch, lắc đều và lọc dung dịch qua giấy lọc (6.3), loại bỏ từ 5 ml đến 10 ml dịch lọc đầu tiên. 


9.2.4. Dùng pipet lấy 20 ml dịch lọc trong và không màu cho vào bình định mức 100 ml (6.7), dùng pipet hoặc buret thêm vào 30 ml thuốc thử hiện mầu (5.4). Pha loãng bằng nước đến vạch và lắc đều, sau đó để yên ít nhất 15 phút. 


9.2.5. Đo độ hấp thụ ở bước sóng 430 nm ± 2 nm trong cuvet thủy tinh (6.5) so sánh với dung dịch mẫu thử trắng (5.7), sử dụng phổ kế hoặc máy so màu quang điện có bộ lọc giao thoa (6.4).


9.2.6. Đọc nồng độ phospho của dung dịch mẫu thu được từ đường chuẩn như mô tả trong (9.3) tương ứng với độ hấp thụ ánh sáng đo được. 

9.3. Đường chuẩn 


9.3.1. Dùng pipet lấy từng dung dịch phosphat tiêu chuẩn (5.6), cho vào các bình định mức 100 ml (6.7) mỗi bình 20 ml dung dịch. Thêm tiếp vào mỗi bình 30 ml thuốc thử màu (5.4). Pha loãng bằng nước đến vạch để thu được các nồng độ P2O5 tương ứng trong một mililit là 10 (g/ml, 20 (g/ml, 30 (g/ml, 40 (g/ml, 50 (g/ml và 60 (g/ml. Lắc đều và để yên ít nhất 15 phút. 

9.3.2. Thực hiện các thao tác đo đúng trình tự tiến hành theo quy trình mô tả trong 9.2.5. 


9.3.3. Dựng đồ thị các giá trị hấp thụ đo được, đã được hiệu chỉnh đối với giá trị thử mẫu trắng so với các nồng độ các dung dịch tiêu chuẩn phosphat đã pha loãng (9.1.3). Dựng đường thẳng đi qua gốc tọa độ và sát nhất với tất cả các điểm thu được. 


Đối với mỗi loạt mẫu phân tích phải dựng một đường chuẩn mới. 


10. Tính toán kết quả 


Tính hàm lượng phospho tổng số, tính theo phospho pentoxit, biểu thị bằng phần trăm khối lượng mẫu thử, được tính theo công thức sau: 
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Trong đó: 


c là nồng độ phospho pentoxit của dung dịch mẫu (9.2.4), được đọc từ đường chuẩn, tính bằng microgam trên mililit;  


m là khối lượng của phần mẫu thử (9.1), tính bằng gam. 


Lấy kết quả làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy. 


11. Độ chụm 


Độ chụm của phương pháp thu được từ kết quả thử liên phòng thử nghiệm (xem tài liệu tham khảo [3.4]), chỉ áp dụng cho xúc xích chế biến, được tiến hành theo ISO 5725 (tài liệu tham khảo [2]). 


11.1. Độ lặp lại 

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm đơn độc lập thu được khi sử dụng cùng phương pháp, tiến hành trên vật liệu thử giống hệt nhau trong một phòng thử nghiệm, do một người thực hiện sử dụng cùng thiết bị, trong khoảng một thời gian ngắn không lớn hơn 0,0070% (m/m).


11.2. Độ tái lập 


Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm đơn độc lập thu được khi sử dụng cùng phương pháp, tiến hành trên vật liệu thử giống hệt nhau trong các phòng thử nghiệm khác nhau, do các nhà phân tích khác nhau sử dụng các thiết bị khác nhau không lớn hơn 0,0117% (m/m). 


12. Báo cáo thử nghiệm  

Báo cáo thử nghiệm phải nêu rõ: 


- phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết; 


- phương pháp đã sử dụng; 


- kết quả thu được; và


- nếu kiểm tra độ lặp lại, nêu kết quả cuối cùng thu được;


- tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường khác có thể ảnh hưởng đến kết quả. 


Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử.


PHỤ LỤC B


(tham khảo)
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